
1 H42.210-260107-2225 VŨ THỊ HỢP
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
Đăng ký lại khai sinh

07/01/2026 

13:56:58

11/02/2026 

13:55:00

12/01/2026 

10:21:26
Có kết quả

2 H42.210-260107-6282 NGUYỄN THANH HOA
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

07/01/2026 

15:35:27

15/01/2026 

08:00:00

12/01/2026 

10:13:16
Có kết quả

3 H42.210-260108-1800 LÊ VĂN HUY Nguyễn Thị Hường
08/01/2026 

09:41:31

12/01/2026 

09:40:00

09/01/2026 

16:23:28
Có kết quả

4 H42.210-260104-2876 VŨ THỊ HẰNG Đoàn Thị Tư
05/01/2026 

09:05:09

08/01/2026 

09:02:00

05/01/2026 

11:18:15
Đã trả kết quả

5 H42.210-260104-3342 VŨ MẠNH HÀ Đoàn Thị Tư
05/01/2026 

09:09:09

08/01/2026 

09:06:00

05/01/2026 

11:27:12
Đã trả kết quả

6 H42.210-260104-3187 VŨ MẠNH HÙNG Đoàn Thị Tư
05/01/2026 

09:12:18

08/01/2026 

09:10:00

05/01/2026 

11:28:36
Đã trả kết quả

7 H42.210-260105-1946 LÊ VĂN TIẾN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

05/01/2026 

10:29:29

07/01/2026 

09:28:00

07/01/2026 

16:56:56
Đã trả kết quả

8 H42.210-260105-1470 ĐỖ VĂN CÔNG  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

05/01/2026 

10:32:49

07/01/2026 

09:32:00

07/01/2026 

16:57:03
Đã trả kết quả

9 H42.210-260105-2569 ĐỖ VĂN BỐN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TL Khai tử mẹ Đỗ Thị 

Tuốc, sinh 25/02/1921, 

Chết 23/06/2021, UBND 

xã Nam Tiến khai tử ngày 

15/07/2021, số 32/2021, 

quyển số 01/2021

05/01/2026 

10:35:03

07/01/2026 

10:34:00

06/01/2026 

15:10:10
Đã trả kết quả

10 H42.210-260105-3937 VŨ VĂN CƯỜNG Đoàn Thị Tư
05/01/2026 

11:40:30

08/01/2026 

11:39:00

06/01/2026 

11:09:51
Đã trả kết quả

11 H42.210-260103-2898 TRẦN VĂN MỪNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

05/01/2026 

13:41:58

07/01/2026 

11:40:00

07/01/2026 

16:59:12
Đã trả kết quả

THỐNG KÊ SỐ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến ngày 31 tháng 01 năm 2026)

STT Mã số hồ sơ Tên khách hàng Người tiếp nhận Trích yếu hồ sơ
Ngày nhận 

hồ sơ
Ngày hẹn trả

Ngày trả kết 

quả

Trạng thái 

hồ sơ



12 H42.210-260105-5302 LÊ THỊ THU HẰNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

05/01/2026 

14:26:19

26/01/2026 

14:25:00

07/01/2026 

08:35:58
Đã trả kết quả

13 H42.210-260105-5766 LÊ THỊ THU HẰNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKH chồng KIM 

DONGJIN, sn 

01/10/1985; vợ LÊ THỊ 

THU HẰNG, sn 

20/10/1997, số 01/2026, 

ngày 05/01/2026 tại 

UBND xã Nam Minh, NB

05/01/2026 

15:42:53

08/01/2026 

08:00:00

06/01/2026 

15:27:11
Đã trả kết quả

14 H42.210-260105-6155 NGUYỄN THỊ DUYÊN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKH chồng NGUYỄN 

VĂN THƠ, SN 1975; vợ 

NGUYỄN THỊ DUYÊN, 

sn 1978, số 22/2002, 

ngày 11/03/2002, tại 

UBND xã Bình Minh, 

huyện Nam Trực, tỉnh 

Nam Định

05/01/2026 

15:46:04

08/01/2026 

08:00:00

06/01/2026 

15:29:21
Đã trả kết quả

15 H42.210-260105-5601 NGUYỄN THẾ CƯỜNG  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

05/01/2026 

15:48:48

07/01/2026 

14:47:00

07/01/2026 

17:01:14
Đã trả kết quả

16 H42.210-260105-6726 TRẦN THỊ BÉ
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

05/01/2026 

15:51:33

09/01/2026 

08:00:00

06/01/2026 

15:35:28
Đã trả kết quả

17 H42.210-260105-7817 Đỗ Văn Mọc
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

06/01/2026 

08:02:11

08/01/2026 

08:00:00

06/01/2026 

15:31:17
Đã trả kết quả

18 H42.210-260105-8972 VŨ VĂN AN Đoàn Thị Tư
06/01/2026 

08:05:14

09/01/2026 

08:04:00

06/01/2026 

11:32:43
Đã trả kết quả

19 H42.210-260105-8841 VŨ VĂN LỘC Đoàn Thị Tư
06/01/2026 

08:07:55

09/01/2026 

08:07:00

06/01/2026 

11:31:11
Đã trả kết quả

20 H42.210-260105-8630 VŨ THÀNH LUÂN Đoàn Thị Tư
06/01/2026 

08:10:45

09/01/2026 

08:10:00

06/01/2026 

11:04:03
Đã trả kết quả



21 H42.210-260106-0746 PHẠM VĂN CÔNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục Kết hôn chồng 

Phạm Văn Công, sinh 

năm 1987, vợ PHạm Thị 

Thủy, Sn 1988, Số 49 

ngày 12/07/2007  tại 

UBND xã Nam Dương

06/01/2026 

08:35:10

08/01/2026 

08:33:00

06/01/2026 

15:33:11
Đã trả kết quả

22 H42.210-260106-0865 VŨ THỊ NGỌC MẾN Nguyễn Thị Hường Mến
06/01/2026 

09:27:39

08/01/2026 

09:26:00

06/01/2026 

14:53:36
Đã trả kết quả

23 H42.210-260106-0945
NGUYỄN VĂN 

HOÀNH
Nguyễn Thị Hường Hoành

06/01/2026 

09:37:16

08/01/2026 

09:36:00

06/01/2026 

15:06:23
Đã trả kết quả

24 H42.210-260106-1013 VŨ THỊ NGỌC MẾN Nguyễn Thị Hường GCN
06/01/2026 

09:39:19

08/01/2026 

09:38:00

06/01/2026 

15:08:12
Đã trả kết quả

25 H42.210-260106-1074 VŨ THỊ NGỌC MẾN Nguyễn Thị Hường
06/01/2026 

09:41:31

08/01/2026 

09:40:00

06/01/2026 

15:12:30
Đã trả kết quả

26 H42.210-260106-1729 VŨ THỊ NGỌC MẾN Nguyễn Thị Hường P ÁN
06/01/2026 

09:43:14

08/01/2026 

08:42:00

06/01/2026 

14:13:48
Đã trả kết quả

27 H42.210-260106-1797 VŨ THỊ NGỌC MẾN Nguyễn Thị Hường HĐ thế chấp 
06/01/2026 

09:46:12

08/01/2026 

09:45:00

06/01/2026 

15:15:08
Đã trả kết quả

28 H42.210-260106-2274 ĐỖ THỊ TRANG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

06/01/2026 

09:49:20

09/01/2026 

09:48:00

07/01/2026 

08:18:35
Đã trả kết quả

29 H42.210-260106-1873 VŨ THỊ NGỌC MẾN Nguyễn Thị Hường HĐ xử lý
06/01/2026 

09:50:05

08/01/2026 

09:48:00

06/01/2026 

15:18:18
Đã trả kết quả

30 H42.210-260106-2026 VŨ VĂN HUÂN Nguyễn Thị Hường
06/01/2026 

09:53:44

08/01/2026 

09:51:00

06/01/2026 

15:19:41
Đã trả kết quả

31 H42.210-260106-2143 VŨ VĂN HUÂN Nguyễn Thị Hường
06/01/2026 

09:55:38

08/01/2026 

09:54:00

06/01/2026 

15:21:21
Đã trả kết quả

32 H42.210-260106-2205 VŨ VĂN HUÂN Nguyễn Thị Hường
06/01/2026 

09:57:17

08/01/2026 

09:56:00

06/01/2026 

15:23:51
Đã trả kết quả

33 H42.210-260106-2275 VŨ VĂN HUÂN Nguyễn Thị Hường
06/01/2026 

09:58:47

08/01/2026 

09:58:00

06/01/2026 

15:25:43
Đã trả kết quả



34 H42.210-260106-2344 ĐỖ THỊ TRANG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TL khai tử chồng Dương 

Văn Tuấn, sinh năm 

1971, chết 06/05/1996, 

do UBND xã Bình Minh 

khải tử ngày 28/12/2022, 

số 135/2022, quyển số 

01/2022

06/01/2026 

10:11:22

08/01/2026 

10:10:00

06/01/2026 

16:46:24
Đã trả kết quả

35 H42.210-260105-8178 Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

06/01/2026 

10:17:44

09/01/2026 

10:04:00

06/01/2026 

16:54:14
Đã trả kết quả

36 H42.210-260106-1952 VŨ XUÂN DIỆN Đoàn Thị Tư
06/01/2026 

10:39:18

09/01/2026 

10:38:00

07/01/2026 

11:34:07
Đã trả kết quả

37 H42.210-260106-3225 ĐẶNG THỊ SEN Đoàn Thị Tư
06/01/2026 

10:42:02

09/01/2026 

10:41:00

07/01/2026 

11:36:23
Đã trả kết quả

38 H42.210-260106-3496 VŨ THỊ NĂM Đoàn Thị Tư
06/01/2026 

10:59:18

09/01/2026 

10:58:00

06/01/2026 

11:40:56
Đã trả kết quả

39 H42.210-260106-4289 VŨ ĐÌNH TÚ Đoàn Thị Tư
06/01/2026 

11:21:27

09/01/2026 

11:20:00

07/01/2026 

11:37:57
Đã trả kết quả

40 H42.210-260106-3468 VŨ VĂN TÂM
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

cấp trích lục khai tử Vũ 

Văn Viện mất ngày 

27/09/2007; sn 1952; số 

90/2019 ngày 04/10/2019 

tại UBND xã Nam 

Dương, Nam Trực, Nam 

Định

06/01/2026 

11:32:58

08/01/2026 

11:32:00

06/01/2026 

16:47:24
Đã trả kết quả

41 H42.210-260106-2779 NGUYỄN THỊ DUNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
Đăng ký khai sinh lại

06/01/2026 

13:26:00

13/01/2026 

13:25:00

06/01/2026 

17:07:29
Đã trả kết quả

42 H42.210-260106-4366 BÙI VĂN THI  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

06/01/2026 

13:31:06

08/01/2026 

11:30:00

07/01/2026 

17:03:46
Đã trả kết quả

43 H42.210-260106-4459 VŨ VĂN HUÂN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

06/01/2026 

13:33:23

08/01/2026 

11:31:00

07/01/2026 

17:14:28
Đã trả kết quả

44 H42.210-260106-6188 VŨ QUANG TUYẾN Đoàn Thị Tư
06/01/2026 

14:28:02

09/01/2026 

14:27:00

07/01/2026 

11:40:03
Đã trả kết quả



45 H42.210-260106-6833 TRẦN VĂN CHUYỂN Đoàn Thị Tư
06/01/2026 

15:02:46

12/01/2026 

08:00:00

07/01/2026 

13:32:02
Đã trả kết quả

46 H42.210-260106-6864 NGUYỄN THỊ HOÀI Đoàn Thị Tư
06/01/2026 

15:07:44

12/01/2026 

08:00:00

07/01/2026 

13:30:06
Đã trả kết quả

47 H42.210-260106-6437 ĐOÀN THỊ NGỌC ÁNH Đoàn Thị Tư
06/01/2026 

15:10:58

12/01/2026 

08:00:00

07/01/2026 

11:41:56
Đã trả kết quả

48 H42.210-260106-6012 TẠ VĂN SI  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

06/01/2026 

15:13:59

08/01/2026 

14:12:00

07/01/2026 

17:14:35
Đã trả kết quả

49 H42.210-260106-6351 NGÔ KIM ĐỘNG Đoàn Thị Tư
06/01/2026 

15:15:41

14/01/2026 

08:00:00

08/01/2026 

13:48:48
Đã trả kết quả

50 H42.210-260106-3006 BÙI VĂN THI Nguyễn Thị Hường
06/01/2026 

15:26:45

09/01/2026 

08:00:00

09/01/2026 

11:11:16
Đã trả kết quả

51 H42.210-260106-3185 BÙI VĂN THI Nguyễn Thị Hường
06/01/2026 

15:29:54

09/01/2026 

08:00:00

09/01/2026 

13:47:51
Đã trả kết quả

52 H42.210-260106-7421 ĐỖ VĂN BỐN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TL Khai tử em gái Đỗ 

Thị Thoa, sinh 

01/01/1965, chết 

08/07/2024, do UBND xã 

Nam Tiến khai tử ngày 

02/08/2024, số 55/2024, 

quyển số 01/2023

06/01/2026 

15:30:56

09/01/2026 

08:00:00

06/01/2026 

16:48:38
Đã trả kết quả

53 H42.210-260106-3104 BÙI VĂN THI Nguyễn Thị Hường
06/01/2026 

15:33:30

09/01/2026 

08:00:00

09/01/2026 

11:07:19
Đã trả kết quả

54 H42.210-260106-2774 VŨ VĂN HÀ Nguyễn Thị Hường
06/01/2026 

15:35:18

08/01/2026 

14:34:00

09/01/2026 

11:02:37
Đã trả kết quả

55 H42.210-260107-2004 ĐẶNG THỊ HOA
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TL Khai sinh con Nguyễn 

Duy Ngọc, sinh 

24/11/2025, bố Nguyễn 

Duy Manh, mẹ Đặng Thị 

Hoa, khai sinh tại UBND 

xã Nam Minh , ngày 

15/12/2025, số 301/2025

07/01/2026 

09:31:32

09/01/2026 

09:30:00

09/01/2026 

15:49:48
Đã trả kết quả



56 H42.210-260107-1323 Vũ Thị Thùy Phương
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

07/01/2026 

09:37:40

12/01/2026 

09:35:00

07/01/2026 

17:23:19
Đã trả kết quả

57 H42.210-260107-1259 PHẠM VĂN HOA Nguyễn Thị Hường
07/01/2026 

09:45:27

09/01/2026 

09:44:00

09/01/2026 

13:51:43
Đã trả kết quả

58 H42.210-260107-1843 VŨ THỊ LỘC Đoàn Thị Tư
07/01/2026 

10:06:09

12/01/2026 

10:03:00

08/01/2026 

13:42:04
Đã trả kết quả

59 H42.210-260107-2643 TRẦN THỊ THUÝ Đoàn Thị Tư
07/01/2026 

10:08:45

12/01/2026 

10:07:00

08/01/2026 

15:13:05
Đã trả kết quả

60 H42.210-260107-3385 VŨ THỊ BÌNH  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

07/01/2026 

10:29:51

09/01/2026 

09:29:00

14/01/2026 

17:27:11
Đã trả kết quả

61 H42.210-260107-3497 TRẦN VĂN THẮNG  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

07/01/2026 

10:35:59

09/01/2026 

09:35:00

14/01/2026 

17:27:38
Đã trả kết quả

62 H42.210-260107-3198 Đỗ Thị Tuyết
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

07/01/2026 

10:54:44

09/01/2026 

09:54:00

10/01/2026 

15:33:46
Đã trả kết quả

63 H42.210-260107-3888
NGUYỄN VĂN 

TRƯỜNG

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TK Khai sinh con 

Nguyễn Tuấn Hải, sinh 

ngày 29/11/2025, Bố 

Nguyễn Văn Trường, mẹ 

Vũ Thị Huyền Trang, 

Khai sinh tại UBND xã 

Nam Minh, số 303/2025 

ngày 16/12/2025

07/01/2026 

11:17:50

09/01/2026 

11:12:00

10/01/2026 

08:25:27
Đã trả kết quả

64 H42.210-260107-4230 LƯU THỊ CHÂM Đoàn Thị Tư
07/01/2026 

11:19:28

12/01/2026 

11:17:00

09/01/2026 

09:44:41
Đã trả kết quả

65 H42.210-260107-4118 VŨ THỊ NGUYỆT
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TL Khai tử bố chồng 

Nguyễn Văn Tạ, sinh 

10/06/1929, chết 

13/03/2013, do UBND xã 

Bình Minh khai tử ngày 

12/04/2013, số 26, quyển 

số 1/2012

07/01/2026 

11:21:14

09/01/2026 

11:20:00

10/01/2026 

08:26:11
Đã trả kết quả

66 H42.210-260107-4102
NGUYỄN QUANG 

THẮNG

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

07/01/2026 

11:55:00

14/01/2026 

11:38:00

10/01/2026 

10:04:38
Đã trả kết quả



67 H42.210-260107-1326 PHẠM VĂN HOA Nguyễn Thị Hường
07/01/2026 

13:06:58

09/01/2026 

13:06:00

09/01/2026 

15:52:21
Đã trả kết quả

68 H42.210-260107-1721 PHẠM VĂN HOA Nguyễn Thị Hường
07/01/2026 

13:11:06

09/01/2026 

13:10:00

09/01/2026 

16:07:08
Đã trả kết quả

69 H42.210-260107-1840 VŨ XUÂN LƯ Nguyễn Thị Hường
07/01/2026 

13:13:28

09/01/2026 

11:12:00

09/01/2026 

14:46:10
Đã trả kết quả

70 H42.210-260107-5995 HOÀNG THỊ LỘC Đoàn Thị Tư
07/01/2026 

14:26:40

12/01/2026 

14:25:00

10/01/2026 

14:00:41
Đã trả kết quả

71 H42.210-260107-6863 LÊ VĂN THANH Đoàn Thị Tư
07/01/2026 

15:16:43

13/01/2026 

08:00:00

10/01/2026 

09:14:58
Đã trả kết quả

72 H42.210-260107-7067 TRẦN VĂN MỪNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKH chồng Trần Văn 

Mừng, sn 15/06/1995, vợ 

Nguyễn Thu Hoài, sn 

27/02/2004, số 02/2026, 

ngày 07/01/2026 tại 

UBND xã Nam Minh, 

Ninh Bình

07/01/2026 

15:23:10

12/01/2026 

08:00:00

09/01/2026 

15:58:32
Đã trả kết quả

73 H42.210-260107-5752 NGUYỄN THỊ NGA
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

07/01/2026 

15:31:36

15/01/2026 

08:00:00

10/01/2026 

10:06:59
Đã trả kết quả

74 H42.210-260107-6365 NGUYỄN THỊ DUNG Nguyễn Thị Hường GKS
07/01/2026 

15:37:49

12/01/2026 

08:00:00

09/01/2026 

16:09:12
Đã trả kết quả

75 H42.210-260107-7141 PHẠM VĂN THÍNH  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

07/01/2026 

16:09:25

12/01/2026 

08:00:00

10/01/2026 

14:51:13
Đã trả kết quả

76 H42.210-260107-8528 ĐỖ THỊ TUYẾT
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TL Kết hôn vợ Đỗ Thị 

Tuyết, sinh 21/07/1988, 

Chồng Hoàng Văn Đông, 

sinh 01/06/1974, tại 

UBND xã Nam Minh  

ngày 07/01/2026, số 

03/2026

07/01/2026 

16:48:03

12/01/2026 

08:00:00

10/01/2026 

08:27:05
Đã trả kết quả

77 H42.210-260107-10014 VŨ THỊ CHI Đoàn Thị Tư
08/01/2026 

08:17:06

13/01/2026 

08:12:00

08/01/2026 

13:50:24
Đã trả kết quả

78 H42.210-260107-10441 Phạm Văn Tú Đoàn Thị Tư
08/01/2026 

08:22:35

13/01/2026 

08:20:00

09/01/2026 

09:46:53
Đã trả kết quả



79 H42.210-260107-10370 Vũ Văn Cường Đoàn Thị Tư
08/01/2026 

08:31:01

13/01/2026 

08:24:00

10/01/2026 

14:02:59
Đã trả kết quả

80 H42.210-260108-0776 Phạm Văn Đồng
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

08/01/2026 

08:33:16

12/01/2026 

08:00:00

10/01/2026 

14:58:30
Đã trả kết quả

81 H42.210-260107-10284 TẠ NGỌC TOÁN Đoàn Thị Tư
08/01/2026 

08:34:04

13/01/2026 

08:33:00

09/01/2026 

09:42:32
Đã trả kết quả

82 H42.210-260108-1733 NGUYỄN VĂN THÀNH  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

08/01/2026 

09:17:07

12/01/2026 

08:15:00

14/01/2026 

17:31:49
Đã trả kết quả

83 H42.210-260108-1783
NGUYỄN MẠNH 

TOÀN  

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

08/01/2026 

09:23:18

12/01/2026 

08:22:00

14/01/2026 

17:34:57
Đã trả kết quả

84 H42.210-260108-0833 NGÔ VĂN TÙNG Nguyễn Thị Hường
08/01/2026 

09:25:17

12/01/2026 

09:23:00

09/01/2026 

16:16:19
Đã trả kết quả

85 H42.210-260108-0896 NGÔ VĂN TÙNG Nguyễn Thị Hường
08/01/2026 

09:34:49

12/01/2026 

09:33:00

09/01/2026 

16:19:04
Đã trả kết quả

86 H42.210-260108-1671 ĐẶNG THỊ HỢP Nguyễn Thị Hường
08/01/2026 

09:36:28

12/01/2026 

09:35:00

09/01/2026 

16:21:09
Đã trả kết quả

87 H42.210-260108-2107 VŨ VĂN DƯƠNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lúc khai sinh Vũ 

Văn Dương SN 

22/01/2007. Số 26/2007 

Do UBND xã Bình Minh 

cấp ngày 03/02/2007

08/01/2026 

09:43:58

12/01/2026 

09:43:00

10/01/2026 

08:28:12
Đã trả kết quả

88 H42.210-260108-1752 ĐẶNG THỊ HỢP Nguyễn Thị Hường hs Hợp
08/01/2026 

09:47:24

12/01/2026 

08:45:00

09/01/2026 

16:11:37
Đã trả kết quả

89 H42.210-260108-2860 Nguyễn Văn Thịnh
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

08/01/2026 

10:13:58

12/01/2026 

09:11:00

10/01/2026 

15:31:49
Đã trả kết quả

90 H42.210-260108-3006 PHẠM VĂN TUÂN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

08/01/2026 

10:18:48

12/01/2026 

09:15:00

14/01/2026 

11:28:14
Đã trả kết quả

91 H42.210-260108-3183 ĐẶNG THỊ DỊU Đoàn Thị Tư
08/01/2026 

10:20:30

13/01/2026 

10:19:00

10/01/2026 

15:38:18
Đã trả kết quả

92 H42.210-260108-1834 LÊ VĂN HUY Nguyễn Thị Hường
08/01/2026 

11:11:01

12/01/2026 

11:10:00

10/01/2026 

15:35:49
Đã trả kết quả

93 H42.210-260108-4717 NGUYỄN VĂN ĐẠI  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

08/01/2026 

13:30:31

12/01/2026 

11:27:00

10/01/2026 

15:24:16
Đã trả kết quả



94 H42.210-260108-5936 TRẦN MẠNH THẮNG  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

08/01/2026 

14:32:34

12/01/2026 

13:30:00

14/01/2026 

11:29:24
Đã trả kết quả

95 H42.210-260108-6552 VŨ VĂN HỆ Nguyễn Thị Hường
08/01/2026 

14:53:02

12/01/2026 

14:51:00

10/01/2026 

15:50:19
Đã trả kết quả

96 H42.210-260108-6613 NGUYỄN THỊ MỪNG Đoàn Thị Tư
08/01/2026 

14:58:40

13/01/2026 

14:58:00

13/01/2026 

08:55:13
Đã trả kết quả

97 H42.210-260108-6146 HOÀNG XUÂN TRỌNG Đoàn Thị Tư
08/01/2026 

15:01:12

14/01/2026 

08:00:00

13/01/2026 

09:23:40
Đã trả kết quả

98 H42.210-260108-6784 NGUYỄN THỊ XIÊM Nguyễn Thị Hường
08/01/2026 

15:11:05

12/01/2026 

14:06:00

10/01/2026 

15:38:15
Đã trả kết quả

99 H42.210-260108-7391 LÊ VĂN QUANG Đoàn Thị Tư
08/01/2026 

15:34:24

14/01/2026 

08:00:00

13/01/2026 

09:29:04
Đã trả kết quả

100 H42.210-260108-7595 PHẠM VĂN HỘI Đoàn Thị Tư
08/01/2026 

15:41:57

14/01/2026 

08:00:00

13/01/2026 

09:35:28
Đã trả kết quả

101 H42.210-260108-8179 VŨ THỊ LỘC Đoàn Thị Tư
08/01/2026 

16:18:18

14/01/2026 

08:00:00

13/01/2026 

09:45:22
Đã trả kết quả

102 H42.210-260108-7091 LÊ VĂN TUYÊN Nguyễn Thị Hường
08/01/2026 

16:44:49

13/01/2026 

08:00:00

10/01/2026 

15:53:26
Đã trả kết quả

103 H42.210-260108-7126 LÊ VĂN TUYÊN Nguyễn Thị Hường
08/01/2026 

16:46:52

13/01/2026 

08:00:00

10/01/2026 

15:55:50
Đã trả kết quả

104 H42.210-260108-7169 LÊ VĂN TUYÊN Nguyễn Thị Hường
08/01/2026 

16:55:37

13/01/2026 

08:00:00

10/01/2026 

16:04:21
Đã trả kết quả

105 H42.210-260108-8207 ĐOÀN MINH HIẾU
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS bản sao 

Đoàn Minh Hiếu, sn 

10/02/1996 số 178/2001 

cấp ngày 30/08/2001 bởi 

UBND xã Bình Minh

08/01/2026 

16:56:41

13/01/2026 

08:00:00

10/01/2026 

08:29:12
Đã trả kết quả



106 H42.210-260109-0949 DƯƠNG VĂN NAM
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TL kết hôn Chồng Dương 

Văn Nam sinh năm 1986, 

vợ Vũ Thị Nga sinh năm 

1986; đã đăng ký kết hôn 

tại UBND xã Bình Minh, 

huyện Nam Trực, tỉnh 

Nam Định số 35/2011

09/01/2026 

08:48:02

13/01/2026 

08:47:00

10/01/2026 

08:30:03
Đã trả kết quả

107 H42.210-260109-0946 ĐỖ VĂN CÔNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TL KS Con Đỗ Hoàng 

Duy, sinh 28/12/2025, Bố 

Đỗ văn Công, mẹ 

Nguyễn Thị Thêm, Khai 

sinh tại UBND xã Nam 

Minh số 02/2026, ngày 

05/01/2026

09/01/2026 

08:54:13

13/01/2026 

08:53:00

10/01/2026 

09:56:18
Đã trả kết quả

108 H42.210-260109-0641 TẠ VĂN SI
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TL Khai sinh con Tạ Đức 

Đạt, sinh 21/12/2025, Bố 

Tạ Văn Si, mẹ Nguyễn 

Thị Ngoan, Khai sinh tại 

UBND xã Nam Minh số 

07/2025, ngày 06/01/2026

09/01/2026 

08:56:27

13/01/2026 

08:55:00

10/01/2026 

09:58:18
Đã trả kết quả

109 H42.210-260109-0612 VŨ HUY CHƯƠNG Đoàn Thị Tư
09/01/2026 

08:59:16

14/01/2026 

08:58:00

13/01/2026 

14:38:18
Đã trả kết quả

110 H42.210-260109-1974 VŨ VĂN HUÂN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Vũ Đức 

Phú sn 28/12/2025; ks tại 

UBND xã Nam Minh, số 

05/2026 ngày 06/01/2026

09/01/2026 

09:27:44

13/01/2026 

09:27:00

10/01/2026 

10:00:30
Đã trả kết quả

111 H42.210-260109-2998 TRẦN ĐÌNH HƯNG Đoàn Thị Tư
09/01/2026 

10:18:28

14/01/2026 

10:17:00

13/01/2026 

09:55:57
Đã trả kết quả

112 H42.210-260109-4641 HOÀNG THỊ THU Nguyễn Văn Quyến
09/01/2026 

13:31:26

21/01/2026 

13:30:00

10/01/2026 

13:54:08
Đã trả kết quả



113 H42.210-260109-4697 LÊ TRUNG KỲ Nguyễn Văn Quyến
09/01/2026 

13:41:07

21/01/2026 

13:40:00

10/01/2026 

13:49:44
Đã trả kết quả

114 H42.210-260109-4743 NGUYỄN ĐỨC GỤ Nguyễn Văn Quyến
09/01/2026 

13:45:33

21/01/2026 

13:42:00

10/01/2026 

13:47:14
Đã trả kết quả

115 H42.210-260109-5915 TRẦN VĂN CHUNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục Khai sinh Trần 

Duy Minh, SN 

21/11/2025 theo số 

312/2025 do UBND xã 

Nam Minh cấp ngày 

22/12/2025

09/01/2026 

14:06:48

13/01/2026 

14:06:00

10/01/2026 

10:02:28
Đã trả kết quả

116 H42.210-260109-6389 TẠ VĂN SI Nguyễn Thị Hường
09/01/2026 

15:00:14

13/01/2026 

14:58:00

10/01/2026 

16:10:20
Đã trả kết quả

117 H42.210-260109-6454 TẠ VĂN SI Nguyễn Thị Hường
09/01/2026 

15:08:35

14/01/2026 

08:00:00

12/01/2026 

09:20:42
Đã trả kết quả

118 H42.210-260109-6602 VŨ THỊ NHÀI Nguyễn Thị Hường
09/01/2026 

15:11:50

14/01/2026 

08:00:00

12/01/2026 

09:22:36
Đã trả kết quả

119 H42.210-260109-6678 VŨ THỊ NHÀI Nguyễn Thị Hường
09/01/2026 

15:13:48

14/01/2026 

08:00:00

10/01/2026 

16:24:45
Đã trả kết quả

120 H42.210-260109-6752 VŨ THỊ NHÀI Nguyễn Thị Hường
09/01/2026 

15:15:12

14/01/2026 

08:00:00

10/01/2026 

16:28:26
Đã trả kết quả

121 H42.210-260109-6808 VŨ THỊ NHÀI Nguyễn Thị Hường
09/01/2026 

15:17:45

14/01/2026 

08:00:00

10/01/2026 

16:31:56
Đã trả kết quả

122 H42.210-260109-6874 VŨ THỊ NHÀI Nguyễn Thị Hường
09/01/2026 

15:20:32

13/01/2026 

14:19:00

12/01/2026 

09:18:55
Đã trả kết quả

123 H42.210-260109-7631 VŨ XUÂN DIỆN Đoàn Thị Tư
09/01/2026 

15:34:16

15/01/2026 

08:00:00

13/01/2026 

14:39:39
Đã trả kết quả

124 H42.210-260109-7834 VŨ THỊ TUYẾN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TL kết hôn Chồng Trần 

Văn Ân sinh năm 1973, 

vợ Vũ Thị Tuyến 1982; 

đã đăng ký tại UBND xã 

Nam Dương, huyện Nam 

Trực, tỉnh Nam Định

09/01/2026 

15:44:10

14/01/2026 

08:00:00

12/01/2026 

10:24:49
Đã trả kết quả



125 H42.210-260109-10453 ĐỖ VĂN ĐẠT Đoàn Thị Tư
10/01/2026 

09:08:38

15/01/2026 

08:00:00

13/01/2026 

14:41:51
Đã trả kết quả

126 H42.210-260110-1303 Vũ Văn Thuấn
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

10/01/2026 

09:12:13

14/01/2026 

08:00:00

12/01/2026 

10:01:33
Đã trả kết quả

127 H42.210-260110-4597 PHẠM MINH TÂN Đoàn Thị Tư
10/01/2026 

14:35:05

15/01/2026 

08:00:00

13/01/2026 

14:54:57
Đã trả kết quả

128 H42.210-260112-1362 NGUYỄN THỊ HƯỜNG Đoàn Thị Tư
12/01/2026 

09:24:52

15/01/2026 

09:17:00

13/01/2026 

14:56:37
Đã trả kết quả

129 H42.210-260112-0667
NGUYỄN VĂN 

CƯỜNG

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKT bà Vũ Thị Nụ, sn 

05/06/1920, mất ngày 

06/05/2014, số 30, 

ngayfb/05/2014, tại 

UBND xã Bình Minh, 

Nam Trực, Nam Định

12/01/2026 

09:33:19

14/01/2026 

09:32:00

14/01/2026 

11:47:26
Đã trả kết quả

130 H42.210-260112-0945 PHẠM VĂN THÍNH
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Bản sao GKS Phạm Hải 

Bình, sn 19/12/2025; số 

12/2026 cấp ngày 

07/01/2026; tại UBND xã 

Nam Minh

12/01/2026 

09:44:31

14/01/2026 

09:43:00

14/01/2026 

09:37:41
Đã trả kết quả

131 H42.210-260112-2309 VŨ ĐOÀN CÔNG ANH  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

12/01/2026 

09:48:57

14/01/2026 

08:47:00

14/01/2026 

17:38:38
Đã trả kết quả

132 H42.210-260112-4107
NGUYỄN NAM 

DƯƠNG  

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

12/01/2026 

10:38:43

14/01/2026 

09:38:00

14/01/2026 

17:40:07
Đã trả kết quả

133 H42.210-260112-3902 HOÀNG THỊ HỌN Đoàn Thị Tư
12/01/2026 

10:40:02

19/01/2026 

10:38:00

13/01/2026 

14:48:18
Đã trả kết quả

134 H42.210-260112-4088 PHẠM VĂN HIỂN Nguyễn Thị Hường HS  Hiển
12/01/2026 

10:43:22

14/01/2026 

09:42:00

13/01/2026 

10:53:31
Đã trả kết quả

135 H42.210-260112-5164 VŨ THỊ HỒNG  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

12/01/2026 

13:32:52

14/01/2026 

11:32:00

14/01/2026 

17:40:37
Đã trả kết quả



136 H42.210-260112-5390 LONG THỊ QUỲNH
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS con NGUYỄN 

LONG TUẤN TÚ, sn 

20/12/2025, số 326/2025, 

ngày 30/12/2026, tại 

UBND xã Nam Minh, 

Ninh Bình

13/01/2026 

08:16:01

15/01/2026 

08:15:34

14/01/2026 

11:48:00
Đã trả kết quả

137 H42.210-260113-0393 NGUYỄN VĂN KHÔI Đoàn Thị Tư
13/01/2026 

08:32:35

16/01/2026 

08:31:42

14/01/2026 

14:33:03
Đã trả kết quả

138 H42.210-260113-0710 ĐOÀN TUẤN DŨNG Đoàn Thị Tư
13/01/2026 

08:39:33

16/01/2026 

08:30:04

14/01/2026 

14:31:33
Đã trả kết quả

139 H42.210-260112-9372 BÙI VĂN NAM Đoàn Thị Tư
13/01/2026 

08:43:00

16/01/2026 

08:41:36

13/01/2026 

15:20:53
Đã trả kết quả

140 H42.210-260112-9317 NGÔ KIM ĐỘNG Đoàn Thị Tư
13/01/2026 

08:55:33

16/01/2026 

08:54:32

13/01/2026 

15:22:27
Đã trả kết quả

141 H42.210-260112-4344 VŨ THỊ THẢO Đoàn Thị Tư
13/01/2026 

09:04:05

16/01/2026 

09:03:05

13/01/2026 

15:24:52
Đã trả kết quả

142 H42.210-260113-4279 TRẦN MINH QUYẾT  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

13/01/2026 

10:39:46

15/01/2026 

09:39:00

16/01/2026 

08:52:28
Đã trả kết quả

143 H42.210-260113-7904 CAO VĂN TUẤN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

13/01/2026 

14:59:59

15/01/2026 

13:59:21

16/01/2026 

13:47:32
Đã trả kết quả

144 H42.210-260113-9627 VŨ XUÂN ĐÁN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Xin cấp bản sao trích lục 

giấy đăng ký kết hôn

14/01/2026 

08:36:50

16/01/2026 

08:36:03

14/01/2026 

17:21:22
Đã trả kết quả

145 H42.210-260113-9546 VŨ XUÂN ĐÁN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Xin cấp bản sao trích lục 

giấy đăng ký kết hôn

14/01/2026 

08:37:57

16/01/2026 

08:37:24

15/01/2026 

09:46:23
Đã trả kết quả

146 H42.210-260114-0766 VŨ VĂN NHÂN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

14/01/2026 

08:41:46

16/01/2026 

08:00:00

15/01/2026 

14:50:22
Đã trả kết quả

147 H42.210-260114-1116 PHẠM VĂN DŨNG Đoàn Thị Tư
14/01/2026 

09:01:19

19/01/2026 

08:59:23

16/01/2026 

10:46:14
Đã trả kết quả

148 H42.210-260114-1961 PHẠM VĂN TUÂN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS Phạm Ánh 

Ngọc, ngày sinh 

02/01/2026; số 13/2026 

đk ngày 08/01/2026; tại 

UBND xã Nam Minh

14/01/2026 

09:32:53

16/01/2026 

09:32:19

14/01/2026 

17:25:38
Đã trả kết quả



149 H42.210-260114-2226 ĐỖ VĂN DIỆN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

14/01/2026 

09:35:18

16/01/2026 

08:34:35

15/01/2026 

14:39:05
Đã trả kết quả

150 H42.210-260114-2305 BÙI VĂN LÊN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

14/01/2026 

10:01:29

16/01/2026 

09:00:26

15/01/2026 

09:49:24
Đã trả kết quả

151 H42.210-260114-1463 VŨ VĂN NHÂN Nguyễn Thị Hường
14/01/2026 

10:01:36

16/01/2026 

09:58:43

15/01/2026 

10:01:59
Đã trả kết quả

152 H42.210-260114-3551 NGUYỄN VĂN THẮNG Đoàn Thị Tư
14/01/2026 

10:28:11

19/01/2026 

10:27:35

16/01/2026 

10:48:21
Đã trả kết quả

153 H42.210-260114-4679 ĐOÀN THỊ HUỆ Đoàn Thị Tư
14/01/2026 

11:47:09

19/01/2026 

11:29:26

16/01/2026 

10:50:17
Đã trả kết quả

154 H42.210-260114-4911 PHẠM VĂN QUỲNH Đoàn Thị Tư
14/01/2026 

11:53:49

19/01/2026 

11:53:19

16/01/2026 

10:56:24
Đã trả kết quả

155 H42.210-260114-4444 VŨ VĂN VÂN Đoàn Thị Tư
14/01/2026 

11:56:40

19/01/2026 

11:55:06

16/01/2026 

10:54:53
Đã trả kết quả

156 H42.210-260114-7546 PHẠM THỊ GẤM Đoàn Thị Tư
14/01/2026 

15:22:13

20/01/2026 

08:00:00

16/01/2026 

10:53:23
Đã trả kết quả

157 H42.210-260114-6761 TRẦN VĂN HIẾU
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKT bố Trần Văn Hạ, 

sn 1957, chết ngày 

24/09/2012, số 52/2012, 

ngày 02/10/2012 tại 

UBND xã Nam Dương, 

huyện Nam Trực, tỉnh 

Nam Định

14/01/2026 

15:52:33

19/01/2026 

08:00:00

15/01/2026 

13:51:02
Đã trả kết quả

158 H42.210-260114-7976
NGUYỄN VĂN 

QUANG
Đoàn Thị Tư

14/01/2026 

15:59:13

20/01/2026 

08:00:00

16/01/2026 

11:11:38
Đã trả kết quả

159 H42.210-260114-6808 TRẦN VĂN HIẾU
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKT mẹ đẻ Đinh Thị 

Huê, sn 1955, chết ngày 

09/05/2009, số 23, ngày 

20/05/2009, tại UBND xã 

Nam Dương, huyện Nam 

Trực, tỉnh Nam Định

14/01/2026 

16:13:58

19/01/2026 

08:00:00

15/01/2026 

13:51:12
Đã trả kết quả



160 H42.210-260114-7184 TRẦN VĂN HIẾU
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKT bà nội Phạm Thị 

Bé, sn 01/01/1932, chết 

ngày 24/07/2025, số 

12/2025, ngày 25/7/2025 

tại UBND xã Nam Minh, 

tỉnh Ninh Bình

14/01/2026 

16:15:20

19/01/2026 

08:00:00

15/01/2026 

13:52:52
Đã trả kết quả

161 H42.210-260114-7271 TRẦN VĂN HIẾU
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKT bà nội Phạm Thị 

Bé, sn 01/01/1932, chết 

ngày 24/07/2025, số 

12/2025, ngày 25/7/2025 

tại UBND xã Nam Minh, 

tỉnh Ninh Bình

14/01/2026 

16:17:30

19/01/2026 

08:00:00

15/01/2026 

16:44:12
Đã trả kết quả

162 H42.210-260114-7784 NGUYỄN ĐỨC CHÂM
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS con NGUYỄN 

BẢO NAM, sn 

26/11/2025, số 38/2025, 

ngày 24/12/2025, tại 

UBND xã Nam Minh, 

NInh Bình

14/01/2026 

16:19:53

19/01/2026 

08:00:00

15/01/2026 

08:18:53
Đã trả kết quả

163 H42.210-260114-7956 TRẦN MINH QUYẾT
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

14/01/2026 

16:22:16

20/01/2026 

08:00:00

15/01/2026 

13:54:25
Đã trả kết quả

164 H42.210-260115-1197 PHẠM VĂN TOÁN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Mai táng phí Thương 

Binh ông Phạm Xuân 

Toát

15/01/2026 

08:55:30

11/02/2026 

08:54:07

23/01/2026 

15:50:22
Đã trả kết quả

165 H42.210-260115-1372 NGUYỄN THỊ QUYÊN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Mai táng phí tuất 01 liệt 

sỹ Vũ Thị Quỳnh 

(Nguyễn Thị Quỳnh)

15/01/2026 

09:09:16

11/02/2026 

09:07:09

23/01/2026 

13:44:40
Đã trả kết quả

166 H42.210-260115-1606 LÊ VĂN TIẾN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TL Khai sinh con: Lê 

Bảo Hân Sn 21/12/2025 

tại UBND xã Nam Minh 

cấp ngày 05/01/2026, số 

01/2026

15/01/2026 

09:12:06

19/01/2026 

09:11:07

15/01/2026 

09:41:38
Đã trả kết quả



167 H42.210-260115-1274 ĐỖ MINH VƯƠNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKT bà Hà Thị Nụ, sn 

04/07/1926, chết ngày 

08/05/2025, số 27/2025, 

ngày 09/05/2025, tại 

UBND xã Nam Tiến, 

Huyện Nam Trực, Tỉnh 

Nam Định

15/01/2026 

10:20:45

19/01/2026 

10:18:22

15/01/2026 

16:53:40
Đã trả kết quả

168 H42.210-260115-1961 TRẦN VĂN ĐƯƠNG  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

15/01/2026 

10:24:42

19/01/2026 

09:23:50

21/01/2026 

17:01:01
Đã trả kết quả

169 H42.210-260115-2143 TRẦN VĂN ĐƯƠNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS Trần Ngọc 

Minh Lâm, sn 

20/12/2025 con bố Trần 

Văn Đương, con mẹ Trần 

Thị Vân, KS ngày 

15/01/2026, tại UBND xã 

Nam Minh, số 18/2026

15/01/2026 

10:27:15

19/01/2026 

10:26:50

16/01/2026 

08:26:26
Đã trả kết quả

170 H42.210-260115-3127 ĐỖ VĂN PHONG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS Đỗ Bùi Ánh 

Vy, sn 15/12/2025; số 

311/2025; cấp ngày 

22/12/2025; cấp tại 

UBND xã Nam Minh

15/01/2026 

10:28:56

19/01/2026 

10:28:18

16/01/2026 

08:28:58
Đã trả kết quả

171 H42.210-260115-3917 TRẦN THỊ THÙY Đoàn Thị Tư
15/01/2026 

10:31:54

20/01/2026 

10:29:38

16/01/2026 

09:36:23
Đã trả kết quả

172 H42.210-260115-3525 VŨ MINH TUẤN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

15/01/2026 

10:32:06

19/01/2026 

09:30:16

21/01/2026 

17:00:01
Đã trả kết quả

173 H42.210-260115-3594 VŨ MINH TUẤN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS Con Vũ Anh Tú, 

sinh 21/11/2025, bố Vũ 

Minh Tuấn, Mẹ Phạm 

Thu Phương

15/01/2026 

10:35:22

19/01/2026 

10:34:16

16/01/2026 

08:30:47
Đã trả kết quả

174 H42.210-260115-2947 TRẦN VĂN THỤ
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

MTP người HĐKC 

GPDT TRẦN VĂN 

TÒNG

15/01/2026 

10:38:05

11/02/2026 

10:37:35

19/01/2026 

10:07:17
Đã trả kết quả



175 H42.210-260115-2400 LÊ XUÂN ẢNH
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

15/01/2026 

10:39:28

11/02/2026 

10:39:05

23/01/2026 

14:08:31
Đã trả kết quả

176 H42.210-260115-4276 NGUYỄN ĐỨC LONG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKH chồng Nguyễn 

Đức Long sn 27/07/1995, 

vợ Chu Thị Thanh 

Hương, sn 23/05/1993, số 

54/2024, ngày 

22/11/2024, tại UBND xã 

Bình Minh, huyện Nam 

Trực, tỉnh Nam Định

15/01/2026 

10:58:12

19/01/2026 

10:55:14

16/01/2026 

08:48:23
Đã trả kết quả

177 H42.210-260115-4325 NGUYỄN ĐỨC LONG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS Nguyễn Đức 

Long, sn 27/07/1995, số 

11/2024, ngày 

10/01/2024, tại UBND xã 

Bình Minh, huyện Nam 

Trực, tỉnh Nam Định

15/01/2026 

11:01:47

19/01/2026 

11:00:38

16/01/2026 

08:46:13
Đã trả kết quả

178 H42.210-260115-4631 VŨ VĂN DU Đoàn Thị Tư
15/01/2026 

11:04:06

20/01/2026 

11:03:34

16/01/2026 

10:35:06
Đã trả kết quả

179 H42.210-260115-7362 NGUYỄN THỊ THÙY
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS con VŨ LINH 

ĐAN, sn 22/12/2025, số 

323/2025, ngày 

29/12/2025 tại UBND xã 

Nam Minh, Ninh Bình

15/01/2026 

14:57:21

19/01/2026 

14:56:53

16/01/2026 

08:44:49
Đã trả kết quả

180 H42.210-260115-7811 VŨ THỊ CÚC
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKT Bố chồng: Đỗ Văn 

Sùng, sinh năm 1927, 

chết 16/07/2019, tại 

UBND xã Nam Tiến, số 

59/2019, quyển số 

01/2018, ngày 22/07/2019

15/01/2026 

16:06:32

20/01/2026 

08:00:00

16/01/2026 

08:42:34
Đã trả kết quả



181 H42.210-260115-8084 Nguyễn Thế Cường
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS Con NGUYỄN 

MINH QUÂN, sinh 

27/12/2025, bố Nguyễn 

Thế Cường, mẹ Ninh Thị 

Ngọc, khai sinh tại 

UBND xã Nam Minh 

ngày 05/01/2026, số 

03/2026

15/01/2026 

16:10:09

20/01/2026 

08:00:00

16/01/2026 

08:40:52
Đã trả kết quả

182 H42.210-260115-8251 VŨ HỒNG SÂM
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

15/01/2026 

16:14:47

23/01/2026 

08:00:00

16/01/2026 

08:33:12
Đã trả kết quả

183 H42.210-260115-8764 VŨ ĐỨC DIỄM
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKT mẹ Triệu Thị Liên, 

sinh năm 1960, chết 

27/04/2016, tại UBND xã 

Nam Tiến ngày 

28/04/2016, số 33, quyển 

số 01/2016

15/01/2026 

16:20:49

20/01/2026 

08:00:00

16/01/2026 

08:38:50
Đã trả kết quả

184 H42.210-260115-6564 VŨ ĐỨC MẠNH
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

15/01/2026 

16:29:41

21/01/2026 

08:00:00

16/01/2026 

08:35:16
Đã trả kết quả

185 H42.210-260116-0571 ĐOÀN THỊ DUNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKH chồng Nguyễn 

Văn Hà, sn 1970, vợ 

Đoàn Thị Dung, sn 1981, 

số 40/2000, cấp ngày 

19/5/2000 tại UBND xã 

Nam Tiến, Nam Trực, 

Nam Định

16/01/2026 

08:33:33

20/01/2026 

08:32:42

16/01/2026 

13:37:23
Đã trả kết quả

186 H42.210-260116-0437 LÊ MẠNH HÙNG Nguyễn Thị Hường
16/01/2026 

08:41:48

20/01/2026 

08:41:21

16/01/2026 

16:26:18
Đã trả kết quả

187 H42.210-260116-0913 VŨ HẢI YẾN Nguyễn Thị Hường Yến
16/01/2026 

08:44:57

20/01/2026 

08:44:06

16/01/2026 

16:28:26
Đã trả kết quả

188 H42.210-260116-0548 LÊ MẠNH HÙNG Nguyễn Thị Hường HS  Hùng
16/01/2026 

08:46:28

20/01/2026 

08:00:00

16/01/2026 

16:20:50
Đã trả kết quả

189 H42.210-260116-1016 VŨ HẢI YẾN Nguyễn Thị Hường HS Yến
16/01/2026 

08:48:14

20/01/2026 

08:00:00

16/01/2026 

16:23:38
Đã trả kết quả



190 H42.210-260116-1986 LÊ XUÂN GIÁP Nguyễn Thị Hường
16/01/2026 

09:38:00

20/01/2026 

09:37:26

16/01/2026 

16:33:57
Đã trả kết quả

191 H42.210-260116-2341 NGUYỄN THỊ THÊU
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKH Vợ Nguyễn Thị 

Thêu, sinh 12/06/1988, 

chồng Nguyễn Văn Duy, 

sinh 21/06/1983, KH 

ngày 30/10/2007, tại 

UBND xã Nam Tiến, số 

76

16/01/2026 

09:40:04

20/01/2026 

09:39:37

16/01/2026 

13:38:24
Đã trả kết quả

192 H42.210-260116-2504 VŨ THỊ THANH THỦY
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKT mẹ chồng Vũ Thị 

Tâm, sn 08/07/1929, chết 

ngày 06/08/2024, số 

59/2024, ngày 

12/08/2024 tại UBND xã 

Nam Tiến, Nam Trực, 

Nam Định

16/01/2026 

09:42:47

20/01/2026 

09:42:16

16/01/2026 

13:39:50
Đã trả kết quả

193 H42.210-260116-2723
NGUYỄN THỊ KIM 

ANH

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

16/01/2026 

09:45:16

23/01/2026 

09:44:08

16/01/2026 

13:41:21
Đã trả kết quả

194 H42.210-260116-2141 LÊ XUÂN GIÁP Nguyễn Thị Hường gks
16/01/2026 

09:56:39

20/01/2026 

09:55:34

16/01/2026 

16:35:36
Đã trả kết quả

195 H42.210-260116-2256 LÊ XUÂN GIÁP Nguyễn Thị Hường Bằng
16/01/2026 

09:58:04

20/01/2026 

09:57:32

16/01/2026 

16:38:02
Đã trả kết quả

196 H42.210-260116-2965 TRẦN QUỐC TOẢN Nguyễn Thị Hường
16/01/2026 

09:59:34

20/01/2026 

08:59:02

16/01/2026 

16:30:17
Đã trả kết quả

197 H42.210-260116-2415 LÊ XUÂN GIÁP Nguyễn Thị Hường hs Giáp
16/01/2026 

10:00:51

20/01/2026 

09:00:12

16/01/2026 

16:32:03
Đã trả kết quả

198 H42.210-260116-3836 VŨ XUÂN TIỀN Nguyễn Văn Quyến
16/01/2026 

10:25:31

28/01/2026 

10:25:01

22/01/2026 

13:58:57
Đã trả kết quả

199 H42.210-260116-3735 NGÔ THỊ QUYÊN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS con NGUYỄN 

THANH HẰNG, sn 

12/11/2008, số 26 ngày 

22/02/2011 tại UBND xã 

Bình Minh, Nam Trực, 

Nam Định

16/01/2026 

10:47:02

20/01/2026 

10:46:18

19/01/2026 

09:59:17
Đã trả kết quả



200 H42.210-260116-3998 NGÔ THỊ QUYÊN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS con NGUYỄN 

ÁNH HỒNG, sn 

20/11/2012, số 225 ngày 

03/12/2012 tại UBND xã 

Bình Minh, Nam Trực, 

Nam Định

16/01/2026 

10:47:07

20/01/2026 

10:43:58

16/01/2026 

15:09:35
Đã trả kết quả

201 H42.210-260116-4140 VŨ THỊ THỦY Nguyễn Thị Hường
16/01/2026 

11:03:24

20/01/2026 

10:02:44

16/01/2026 

16:42:36
Đã trả kết quả

202 H42.210-260116-4714 PHẠM THỊ GẤM Đoàn Thị Tư
16/01/2026 

11:08:10

21/01/2026 

11:06:53

19/01/2026 

11:42:26
Đã trả kết quả

203 H42.210-260116-6572 ĐỖ TIẾN DŨNG Nguyễn Thị Hường
16/01/2026 

14:29:40

20/01/2026 

14:29:06

19/01/2026 

09:51:12
Đã trả kết quả

204 H42.210-260116-6911 NGUYỄN THỊ HIỀN Nguyễn Thị Hường
16/01/2026 

14:33:22

20/01/2026 

14:32:49

19/01/2026 

09:54:03
Đã trả kết quả

205 H42.210-260116-6984 NGUYỄN THỊ HIỀN Nguyễn Thị Hường
16/01/2026 

14:35:20

20/01/2026 

13:34:39

19/01/2026 

09:46:18
Đã trả kết quả

206 H42.210-260116-7587 TRẦN VĂN THIÊM Nguyễn Thị Hường Thêm
16/01/2026 

15:22:49

21/01/2026 

08:00:00

19/01/2026 

10:01:45
Đã trả kết quả

207 H42.210-260116-7680 LÊ THỊ HÀ Nguyễn Thị Hường hà
16/01/2026 

15:25:48

21/01/2026 

08:00:00

19/01/2026 

10:07:27
Đã trả kết quả

208 H42.210-260116-7961 NGUYỄN VĂN THÙY Nguyễn Thị Hường
16/01/2026 

15:30:03

21/01/2026 

08:00:00

19/01/2026 

10:14:45
Đã trả kết quả

209 H42.210-260116-7761 TRẦN VĂN THIÊM Nguyễn Thị Hường BBUQ
16/01/2026 

15:40:23

20/01/2026 

14:39:50

19/01/2026 

09:56:43
Đã trả kết quả

210 H42.210-260116-8053 NGUYỄN VĂN THÙY Nguyễn Thị Hường
16/01/2026 

15:48:02

20/01/2026 

14:47:30

19/01/2026 

09:58:30
Đã trả kết quả

211 H42.210-260116-8762 BÙI QUỐC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Bùi 

Nguyên An, sinh ngày 

19/11/2025; số 300/2025; 

cấp ngày 15/12/2025; tại 

UBND xã Nam Minh

16/01/2026 

16:19:28

21/01/2026 

08:00:00

19/01/2026 

10:01:40
Đã trả kết quả



212 H42.210-260116-8979 NGUYỄN VĂN ĐẠI
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TL khai sinh: Nguyễn 

Ngọc Minh Châu SN 

09/12/2025 Do UBND xã 

Nam Minh, tỉnh Ninh 

Bình Cấp ngày 

08/01/2026 Số 14/2026

16/01/2026 

16:24:28

21/01/2026 

08:00:00

19/01/2026 

10:03:59
Đã trả kết quả

213 H42.210-260119-0340 Phạm Thị Huế Nguyễn Thị Hường Huế
19/01/2026 

08:38:28

21/01/2026 

08:36:54

19/01/2026 

15:44:13
Đã trả kết quả

214 H42.210-260119-0447 PHẠM THỊ HUẾ Nguyễn Thị Hường Bằng
19/01/2026 

08:55:26

21/01/2026 

08:54:53

19/01/2026 

15:45:48
Đã trả kết quả

215 H42.210-260119-0679 NGUYỄN VĂN ĐẠI Nguyễn Thị Hường
19/01/2026 

08:57:49

21/01/2026 

08:57:12

19/01/2026 

15:47:28
Đã trả kết quả

216 H42.210-260119-0841 PHẠM THỊ HUẾ Nguyễn Thị Hường Nhiên
19/01/2026 

09:03:53

21/01/2026 

09:03:05

19/01/2026 

15:49:09
Đã trả kết quả

217 H42.210-260119-0506 PHẠM THỊ HUẾ Nguyễn Thị Hường HS  Huế
19/01/2026 

09:08:26

21/01/2026 

08:06:57

19/01/2026 

15:39:54
Đã trả kết quả

218 H42.210-260119-0934 PHẠM THỊ HUẾ Nguyễn Thị Hường HS Nhiên
19/01/2026 

09:11:35

21/01/2026 

08:11:04

19/01/2026 

15:42:31
Đã trả kết quả

219 H42.210-260119-0958 TRẦN NGỌC TƯ
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

19/01/2026 

09:39:49

26/01/2026 

09:36:58

19/01/2026 

11:23:00
Đã trả kết quả

220 H42.210-260119-1423 VŨ ĐOÀN CÔNG ANH
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS bản sao Vũ 

Lê Bảo Khang, sn 

22/12/2025; số 16/2026; 

đk ngày 12/01/2026; tại 

UBND xã Nam Minh

19/01/2026 

09:43:55

21/01/2026 

09:43:23

19/01/2026 

11:21:04
Đã trả kết quả

221 H42.210-260119-3930 TRỊNH THỊ NHÀI Nguyễn Thị Hường
19/01/2026 

10:24:27

21/01/2026 

09:23:34

19/01/2026 

15:50:58
Đã trả kết quả

222 H42.210-260119-4778 VŨ THỊ LỘC Đoàn Thị Tư
19/01/2026 

11:27:59

22/01/2026 

11:25:38

20/01/2026 

11:38:52
Đã trả kết quả

223 H42.210-260119-5184 VŨ VĂN NĂM Đoàn Thị Tư
19/01/2026 

11:31:35

22/01/2026 

11:29:47

21/01/2026 

08:33:32
Đã trả kết quả

224 H42.210-260119-5351 VŨ THỊ DUNG Đoàn Thị Tư
19/01/2026 

11:35:35

22/01/2026 

11:32:55

20/01/2026 

11:40:19
Đã trả kết quả



225 H42.210-260119-6506 TRẦN VĂN PHÚC Đoàn Thị Tư
19/01/2026 

13:48:48

22/01/2026 

13:48:11

20/01/2026 

11:42:40
Đã trả kết quả

226 H42.210-260119-6373 PHẠM VĂN LONG  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

19/01/2026 

13:56:03

21/01/2026 

11:54:15

21/01/2026 

16:58:40
Đã trả kết quả

227 H42.210-260119-6322 PHẠM VĂN LONG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS con PHẠM MINH 

HOÀNG, sn 02/01/2026 , 

con bố Phạm Văn Long, 

mẹ Đoàn Thị Hoài

19/01/2026 

14:03:17

21/01/2026 

14:01:15

20/01/2026 

16:31:54
Đã trả kết quả

228 H42.210-260118-3096 NGUYỄN THỊ THANH
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Tôi muốn xin cấp lại giấy 

khai sinh

19/01/2026 

14:06:03

26/01/2026 

14:05:31

20/01/2026 

16:54:28
Đã trả kết quả

229 H42.210-260119-7152 VŨ VĂN DU Đoàn Thị Tư
19/01/2026 

14:32:52

22/01/2026 

14:31:21

20/01/2026 

11:36:34
Đã trả kết quả

230 H42.210-260119-8575 PHẠM VĂN QUÂN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

19/01/2026 

15:39:47

27/01/2026 

08:00:00

20/01/2026 

16:43:28
Đã trả kết quả

231 H42.210-260119-8385 NGÔ VĂN MĨNH Đoàn Thị Tư
19/01/2026 

15:43:20

23/01/2026 

08:00:00

21/01/2026 

09:11:25
Đã trả kết quả

232 H42.210-260119-9136 VŨ THỊ LIÊN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

19/01/2026 

16:09:02

22/01/2026 

08:00:00

21/01/2026 

16:57:30
Đã trả kết quả

233 H42.210-260119-9763 HOÀNG ĐĂNG KHOA Đoàn Thị Tư
19/01/2026 

16:51:25

23/01/2026 

08:00:00

21/01/2026 

09:01:12
Đã trả kết quả

234 H42.210-260119-9687 TRẦN THẾ MẠNH Đoàn Thị Tư
19/01/2026 

16:55:03

23/01/2026 

08:00:00

21/01/2026 

08:59:13
Đã trả kết quả

235 H42.210-260120-1141 Vũ Xuân Mừng
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

20/01/2026 

08:51:05

22/01/2026 

08:00:00

21/01/2026 

14:57:40
Đã trả kết quả

236 H42.210-260120-1320 ĐOÀN QUỐC TUẤN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

20/01/2026 

08:52:25

22/01/2026 

08:00:00

21/01/2026 

16:56:15
Đã trả kết quả

237 H42.210-260120-1553 NGUYỄN VĂN ĐAN Nguyễn Thị Hường HĐ thế chấp 
20/01/2026 

09:02:19

22/01/2026 

09:01:18

21/01/2026 

13:58:39
Đã trả kết quả

238 H42.210-260120-0925 NGUYỄN VĂN ĐAN Nguyễn Thị Hường
20/01/2026 

09:19:32

22/01/2026 

09:18:22

21/01/2026 

14:00:48
Đã trả kết quả

239 H42.210-260120-2291 NGUYỄN THỊ GIANG Nguyễn Thị Hường
20/01/2026 

09:24:35

22/01/2026 

09:23:49

21/01/2026 

14:02:33
Đã trả kết quả



240 H42.210-260120-2483 NGUYỄN THỊ GIANG Nguyễn Thị Hường
20/01/2026 

09:29:43

22/01/2026 

09:28:59

21/01/2026 

14:04:54
Đã trả kết quả

241 H42.210-260120-2427 NGUYỄN THỊ GIANG Nguyễn Thị Hường
20/01/2026 

09:32:28

22/01/2026 

09:31:55

21/01/2026 

14:06:51
Đã trả kết quả

242 H42.210-260120-1070 LÊ THỊ HUÊ Nguyễn Thị Hường
20/01/2026 

09:37:27

22/01/2026 

09:36:24

21/01/2026 

14:09:07
Đã trả kết quả

243 H42.210-260120-2133 NGUYỄN THỊ SEN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KT Đỗ Văn Tứ, 

sn 01/01/1973, mất ngày 

15/07/2005; số 77 ngày 

07/01/2011

20/01/2026 

09:39:21

22/01/2026 

09:38:32

21/01/2026 

17:05:39
Đã trả kết quả

244 H42.210-260120-2344 NGUYỄN THỊ GIANG Nguyễn Thị Hường
20/01/2026 

09:41:39

22/01/2026 

09:41:04

21/01/2026 

14:37:08
Đã trả kết quả

245 H42.210-260120-1413 NGUYỄN VĂN ĐAN Nguyễn Thị Hường HĐ xử lý 
20/01/2026 

09:46:58

22/01/2026 

09:46:33

21/01/2026 

14:40:56
Đã trả kết quả

246 H42.210-260120-1321 NGUYỄN VĂN ĐAN Nguyễn Thị Hường
20/01/2026 

09:52:03

22/01/2026 

08:51:37

21/01/2026 

13:51:50
Đã trả kết quả

247 H42.210-260120-1170 NGUYỄN VĂN ĐAN Nguyễn Thị Hường
20/01/2026 

09:53:12

22/01/2026 

09:52:42

21/01/2026 

14:45:13
Đã trả kết quả

248 H42.210-260120-3509 Nguyễn Xuân Tính
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

20/01/2026 

10:05:18

22/01/2026 

09:04:52

21/01/2026 

15:05:11
Đã trả kết quả

249 H42.210-260120-2369 NGUYỄN THỊ SEN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

xác minh tt hôn nhân 

Nguyễn Thị Sen 

20/01/2026 

10:17:10

23/01/2026 

10:16:42

21/01/2026 

17:04:36
Đã trả kết quả

250 H42.210-260120-3829 NGUYỄN XUÂN TÍNH
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục kết hôn chồng 

Nguyễn Xuân Tính và 

vợ: Vũ Thị Hằng do 

UBND xã Nam Minh cấp 

ngày 20/01/2026

20/01/2026 

10:52:47

22/01/2026 

10:51:29

20/01/2026 

16:33:27
Đã trả kết quả

251 H42.210-260120-1343 VŨ XUÂN MỪNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TL kết hôn chồng: Vũ 

Xuân Mừng và vợ 

Nguyễn Thị Diệu do 

UBND xã Nam Minh cấp 

ngày 20/01/2026

20/01/2026 

10:55:53

22/01/2026 

10:55:13

20/01/2026 

16:34:33
Đã trả kết quả



252 H42.210-260120-1021 ĐỖ THỊ TÂM
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KT ông Đỗ Văn 

Nhạ, sn 1934; mất ngày 

12/07/2001 số 53/2026

20/01/2026 

10:58:40

22/01/2026 

10:55:15

20/01/2026 

16:35:36
Đã trả kết quả

253 H42.210-260120-0905 ĐỖ THỊ TÂM
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KT bà Đỗ Thị 

Nhạ, sn 12/07/1935; mất 

ngày 23/02/2022 số 

52/2026

20/01/2026 

11:00:56

22/01/2026 

10:55:17

20/01/2026 

16:37:26
Đã trả kết quả

254 H42.210-260120-0811 ĐỖ THỊ TÂM
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KT ông Đỗ Văn 

Cử, sn 1958; mất ngày 

04/10/2004 số 51/2026

20/01/2026 

11:01:35

22/01/2026 

10:55:21

20/01/2026 

16:52:45
Đã trả kết quả

255 H42.210-260120-4981 VŨ THỊ HỒNG NHUNG Đoàn Thị Tư
20/01/2026 

11:29:42

23/01/2026 

11:29:09

21/01/2026 

11:24:47
Đã trả kết quả

256 H42.210-260120-7014 PHẠM VĂN MINH  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

20/01/2026 

14:31:44

22/01/2026 

13:30:17

22/01/2026 

08:29:22
Đã trả kết quả

257 H42.210-260120-7187 PHẠM VĂN MINH  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

20/01/2026 

14:32:20

22/01/2026 

13:30:12

22/01/2026 

08:28:10
Đã trả kết quả

258 H42.210-260120-7066 ĐỖ ĐỨC LONG Nguyễn Thị Hường
20/01/2026 

14:38:40

22/01/2026 

14:37:19

21/01/2026 

14:57:42
Đã trả kết quả

259 H42.210-260120-7096 PHẠM THỊ DIỆU CẦM Nguyễn Thị Hường
20/01/2026 

14:47:34

22/01/2026 

14:45:30

21/01/2026 

15:01:32
Đã trả kết quả

260 H42.210-260120-7110 ĐỖ ĐỨC LONG Nguyễn Thị Hường
20/01/2026 

14:52:48

22/01/2026 

14:52:03

21/01/2026 

15:03:14
Đã trả kết quả

261 H42.210-260120-7147 ĐỖ ĐỨC LONG Nguyễn Thị Hường
20/01/2026 

14:56:07

22/01/2026 

14:54:52

21/01/2026 

15:09:50
Đã trả kết quả

262 H42.210-260120-7163 NGUYỄN THỊ NHÂM Nguyễn Thị Hường Nhâm
20/01/2026 

14:58:57

22/01/2026 

14:57:47

21/01/2026 

15:13:16
Đã trả kết quả

263 H42.210-260120-7199 PHẠM THỊ DIỆU CẦM Nguyễn Thị Hường
20/01/2026 

15:02:01

23/01/2026 

08:00:00

21/01/2026 

15:14:59
Đã trả kết quả

264 H42.210-260120-7178 ĐỖ ĐỨC LONG Nguyễn Thị Hường
20/01/2026 

15:05:26

22/01/2026 

14:04:59

21/01/2026 

14:51:52
Đã trả kết quả

265 H42.210-260120-7210 ĐỖ ĐỨC LONG Nguyễn Thị Hường
20/01/2026 

15:14:05

22/01/2026 

14:11:15

21/01/2026 

14:56:05
Đã trả kết quả



266 H42.210-260120-7185 ĐOÀN VĂN NGỌC  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

20/01/2026 

15:38:08

22/01/2026 

13:26:56

23/01/2026 

13:48:45
Đã trả kết quả

267 H42.210-260120-8314 Nguyễn Quang Hưng
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

20/01/2026 

16:11:15

26/01/2026 

08:00:00

23/01/2026 

13:56:54
Đã trả kết quả

268 H42.210-260121-1600 ĐỖ QUỐC TIỆU
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

21/01/2026 

09:04:52

23/01/2026 

08:03:30

23/01/2026 

16:31:49
Đã trả kết quả

269 H42.210-260121-1470 TRẦN VĂN NAM
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Trần 

Ngọc Anh, sn 

24/12/2025; số 325/2025 

ngày 30/12/2025 tại 

UBND xã Nam Minh

21/01/2026 

09:10:35

23/01/2026 

09:10:05

21/01/2026 

15:07:39
Đã trả kết quả

270 H42.210-260121-1854 ĐỖ QUỐC TIỆU Nguyễn Thị Hường
21/01/2026 

09:10:42

23/01/2026 

09:10:03

21/01/2026 

15:17:58
Đã trả kết quả

271 H42.210-260121-1299 VŨ THỊ CÚC
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKT chồng Đỗ Văn 

Khải, sn 01/01/1976, chết 

06/12/2008, số 67/2008, 

ngày 08/12/2008, tại 

UBND xã Nam Tiến, 

Nam Trực, Nam Định

21/01/2026 

09:17:39

23/01/2026 

09:16:54

21/01/2026 

15:09:35
Đã trả kết quả

272 H42.210-260121-0855 ĐỖ QUỐC TIỆU Nguyễn Thị Hường Tiệu
21/01/2026 

09:31:16

23/01/2026 

09:30:40

22/01/2026 

08:22:57
Đã trả kết quả

273 H42.210-260121-1738 ĐỖ QUỐC TIỆU Nguyễn Thị Hường
21/01/2026 

09:36:39

23/01/2026 

09:36:11

23/01/2026 

16:37:29
Đã trả kết quả

274 H42.210-260120-8600 VŨ VĂN DŨNG Đoàn Thị Tư
21/01/2026 

09:45:06

26/01/2026 

09:42:17

22/01/2026 

16:42:46
Đã trả kết quả



275 H42.210-260121-2538 NGUYỄN THỊ XUYÊN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKH chồng Nguyễn 

Văn Hiển, sn 1981, vợ 

Nguyễn Thị Xuyên, sn 

1984, số06/2002, ngày 

15/01/2002, tại UBND xã 

Bình Minh, huyện Nam 

Trực, tỉnh Nam Định

21/01/2026 

09:49:53

23/01/2026 

09:49:26

21/01/2026 

16:40:21
Đã trả kết quả

276 H42.210-260121-2153 phạm văn tiến
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

21/01/2026 

09:50:52

26/01/2026 

09:50:18

21/01/2026 

11:16:38
Đã trả kết quả

277 H42.210-260121-1079 VŨ THỊ NGỌT
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục khai tử bố 

chồng Vũ Văn Viễn, sinh 

1935, chết 02/01/2015, 

Khai tử tại UBND xã 

Nam Dương, số 01 ngày 

07/01/2015

21/01/2026 

09:51:46

23/01/2026 

09:50:27

21/01/2026 

16:41:27
Đã trả kết quả

278 H42.210-260121-0618 VŨ THỊ CÚC
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKT mẹ chồng Đỗ Thị 

Sùng, sn 01/01/1930, 

chết ngày 17/01/2012, số 

04/2012, ngày 

31/01/2012 tại UBND xã 

Nam Tiến, huyện Nam 

Trực, tỉnh Nam Định

21/01/2026 

09:52:14

23/01/2026 

09:50:30

21/01/2026 

16:43:37
Đã trả kết quả

279 H42.210-260121-1184 ĐỖ QUỐC TIỆU Nguyễn Thị Hường
21/01/2026 

09:59:20

23/01/2026 

09:57:15

22/01/2026 

08:25:03
Đã trả kết quả

280 H42.210-260121-1205 VŨ THỊ NGỌT
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKT Chồng Vũ Văn 

Chiến, sinh 1957, chết 

01/01/2005, khai tử tại 

UBND xã Nam Dương số 

01, ngày 01/01/2005

21/01/2026 

10:08:34

23/01/2026 

09:52:46

21/01/2026 

16:47:34
Đã trả kết quả

281 H42.210-260121-1281 ĐỖ QUỐC TIỆU Nguyễn Thị Hường
21/01/2026 

10:10:14

23/01/2026 

10:09:45

22/01/2026 

08:27:51
Đã trả kết quả



282 H42.210-260121-1483 VŨ THỊ THOA Nguyễn Thị Hường Thoa
21/01/2026 

10:18:47

23/01/2026 

10:17:21

22/01/2026 

08:32:49
Đã trả kết quả

283 H42.210-260121-3542 NGUYỄN THỊ QUẠT Nguyễn Thị Hường
21/01/2026 

10:28:37

23/01/2026 

10:27:27

22/01/2026 

08:47:58
Đã trả kết quả

284 H42.210-260121-3662 NGUYỄN THỊ QUẠT Nguyễn Thị Hường
21/01/2026 

10:37:09

23/01/2026 

10:36:05

22/01/2026 

08:49:45
Đã trả kết quả

285 H42.210-260121-3779 NGUYỄN THỊ QUẠT Nguyễn Thị Hường
21/01/2026 

10:42:46

23/01/2026 

09:42:03

21/01/2026 

15:20:27
Đã trả kết quả

286 H42.210-260121-4789
NGUYỄN THỊ THU 

TRANG

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

21/01/2026 

11:03:51

26/01/2026 

11:02:23

21/01/2026 

17:03:32
Đã trả kết quả

287 H42.210-260121-4894 Trần Thị Thu Phương
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

21/01/2026 

11:45:17

23/01/2026 

10:40:58

21/01/2026 

15:00:57
Đã trả kết quả

288 H42.210-260121-5272
NGUYỄN THỊ THU 

TRANG  

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

21/01/2026 

13:48:49

23/01/2026 

11:47:46

23/01/2026 

13:51:36
Đã trả kết quả

289 H42.210-260121-5306
NGUYỄN THỊ THU 

TRANG

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS con PHẠM ĐÌNH 

GIA HƯNG, sn 

18/12/2024, mẹ Nguyễn 

Thị Thu Trang, bố Phạm 

Đình Thịnh

21/01/2026 

13:54:08

23/01/2026 

13:53:30

22/01/2026 

11:03:14
Đã trả kết quả

290 H42.210-260121-6308
TRẦN THỊ THU 

PHƯƠNG

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKH Chồng Vũ Quang 

Vương, sn 06/01/2000, 

vợ Trần Thị Thu Phương, 

sn 11/06/2004, số 

10/2026, ngày 

21/01/2026, tại UBND xã 

Nam Minh, Ninh Bình

21/01/2026 

13:56:34

23/01/2026 

13:55:28

21/01/2026 

16:48:33
Đã trả kết quả

291 H42.210-260121-5045 Lê Thị Phương Đoàn Thị Tư
21/01/2026 

13:56:57

26/01/2026 

13:56:51

22/01/2026 

16:51:09
Đã trả kết quả

292 H42.210-260121-6674 TRẦN MẠNH THẮNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS Con Trần Trúc 

Linh, sinh 16/12/2025, 

Đk tại UBND xã Nam 

Minh số 15/2026, ngày 

08/01/2026

21/01/2026 

14:14:13

23/01/2026 

14:11:35

21/01/2026 

16:49:21
Đã trả kết quả



293 H42.210-260121-8056 TẠ THỊ TÂM Nguyễn Thị Hường
21/01/2026 

15:32:08

26/01/2026 

08:00:00

22/01/2026 

09:03:32
Đã trả kết quả

294 H42.210-260121-8108 TẠ THỊ TÂM Nguyễn Thị Hường
21/01/2026 

15:36:16

23/01/2026 

14:35:28

23/01/2026 

16:40:22
Đã trả kết quả

295 H42.210-260121-8329 PHẠM HỒNG NGỌC  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

21/01/2026 

15:39:14

23/01/2026 

14:38:15

23/01/2026 

13:53:36
Đã trả kết quả

296 H42.210-260121-8216 NGUYỄN THỊ LIÊN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KH Nguyễn Thị 

Liên - Nguyễn Mạnh 

Dũng, số 108/2025 cấp 

ngày 30/12/2025 tại 

UBND xã Nam Minh 

21/01/2026 

15:39:46

26/01/2026 

08:00:00

22/01/2026 

11:04:46
Đã trả kết quả

297 H42.210-260121-8463 PHẠM HỒNG NGỌC
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Phạm 

Ngọc Gia Linh, sn 

19/11/2025 

21/01/2026 

15:46:17

26/01/2026 

08:00:00

22/01/2026 

11:08:29
Đã trả kết quả

298 H42.210-260122-1156 Trần Thị Hoàng Yến
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

22/01/2026 

08:59:44

27/01/2026 

08:59:12

22/01/2026 

14:05:13
Đã trả kết quả

299 H42.210-260122-1993 VŨ THỊ NGUYỆT
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

22/01/2026 

09:31:48

27/01/2026 

09:31:05

22/01/2026 

14:08:54
Đã trả kết quả

300 H42.210-260122-2367 Ngô Văn Hà
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

22/01/2026 

09:32:49

27/01/2026 

09:32:22

22/01/2026 

14:08:12
Đã trả kết quả

301 H42.210-260122-2656 Trần Thị Thu Hương
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

22/01/2026 

09:44:31

26/01/2026 

08:44:05

22/01/2026 

11:25:41
Đã trả kết quả

302 H42.210-260122-2979 NGÔ VĂN HÀ Nguyễn Thị Hường hà
22/01/2026 

10:02:35

26/01/2026 

09:59:26

22/01/2026 

15:23:03
Đã trả kết quả

303 H42.210-260122-1107 CAO THỊ NGOAN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Nguyễn 

Văn Long, sn 

17/03/1989, số 86/2005 

ngày 23/05/2005 tại 

UBND xã Bình Minh, 

Nam Trực, Nam Định

22/01/2026 

10:08:25

26/01/2026 

10:07:44

23/01/2026 

14:06:11
Đã trả kết quả



304 H42.210-260122-1206 CAO THỊ NGOAN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Nguyễn 

Thị Liễu, sn 16/02/1997, 

số 86/2001 ngày 

29/05/2001 tại UBND xã 

Bình Minh, Nam Trực, 

Nam Định

22/01/2026 

10:10:24

26/01/2026 

10:10:05

23/01/2026 

15:39:08
Đã trả kết quả

305 H42.210-260122-2206 NGUYỄN VĂN THẮNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

yc nâng mức hưởng NKT 

mẹ Nguyễn Thị Huê, sn 

05/11/1965

22/01/2026 

10:14:16

05/02/2026 

10:13:53

23/01/2026 

14:02:55
Đã trả kết quả

306 H42.210-260122-2749
TRẦN THỊ THU 

HƯƠNG

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KH Trần Thị 

Thu Hương - Hoàng Đức 

Ngọc, ĐKKH ngày 

22/01/2026 tại UBND xã 

Nam Minh, tỉnh Ninh 

Bình

22/01/2026 

10:16:13

26/01/2026 

10:15:36

23/01/2026 

15:41:35
Đã trả kết quả

307 H42.210-260122-2782 Chu Thị Hiểu Huê
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

22/01/2026 

10:18:51

27/01/2026 

10:18:27

22/01/2026 

14:07:30
Đã trả kết quả

308 H42.210-260122-6994 TẠ VĂN HƯỚNG Đoàn Thị Tư
22/01/2026 

14:59:23

28/01/2026 

08:27:11

23/01/2026 

16:26:57
Đã trả kết quả

309 H42.210-260122-8187 MAI THỊ HỒNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KT mẹ Nguyễn 

Thị Liên, sn 01/01/1947; 

chết 15/06/2025 số 

47/2025 đk ngày 

20/06/2025 tại UBND xã 

Bình Minh, Nam Trực, 

Nam Định

22/01/2026 

15:36:33

27/01/2026 

08:00:00

23/01/2026 

15:43:12
Đã trả kết quả

310 H42.210-260122-8251 NGUYỄN VĂN THỨ Nguyễn Thị Hường
22/01/2026 

15:52:05

27/01/2026 

08:00:00

26/01/2026 

08:37:57
Đã trả kết quả

311 H42.210-260122-8304 PHẠM THỊ NHÀI Nguyễn Thị Hường
22/01/2026 

15:56:10

27/01/2026 

08:00:00

22/01/2026 

16:49:46
Đã trả kết quả

312 H42.210-260122-8425 NGUYỄN VĂN THỨ Nguyễn Thị Hường
22/01/2026 

16:01:03

27/01/2026 

08:00:00

22/01/2026 

16:48:07
Đã trả kết quả

313 H42.210-260122-8858 LƯU VĂN CẨN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

22/01/2026 

16:17:00

27/01/2026 

08:00:00

29/01/2026 

13:48:21
Đã trả kết quả



314 H42.210-260122-8609 NGUYỄN THỊ THỦY
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

22/01/2026 

16:28:58

30/01/2026 

08:00:00

23/01/2026 

16:52:21
Đã trả kết quả

315 H42.210-260122-8975 VŨ THỊ HẰNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

22/01/2026 

16:31:32

30/01/2026 

08:00:00

23/01/2026 

16:47:31
Đã trả kết quả

316 H42.210-260123-1428 VŨ VĂN HẢO Đoàn Thị Tư
23/01/2026 

09:05:28

28/01/2026 

09:03:51

23/01/2026 

16:25:31
Đã trả kết quả

317 H42.210-260123-0965 TRẦN THỊ NGỌC LAN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

23/01/2026 

09:06:27

30/01/2026 

09:05:11

23/01/2026 

15:53:40
Đã trả kết quả

318 H42.210-260123-1205 NGUYỄN VĂN ĐỒI
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKT bố  Nguyễn Văn 

Nhamm, sinh 

01/01/1936, chết 

02/03/2017, Khai tử tại 

UBND xã Nam Dương 

ngày 16/03/2017, số 35, 

Quyển số 01/2017

23/01/2026 

09:14:56

27/01/2026 

09:14:26

23/01/2026 

15:44:54
Đã trả kết quả

319 H42.210-260123-0928 CHU TIẾN HIỆP  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

23/01/2026 

09:31:21

27/01/2026 

08:30:02

29/01/2026 

13:50:10
Đã trả kết quả

320 H42.210-260123-2055 NGUYỄN VĂN LINH Đoàn Thị Tư
23/01/2026 

09:31:35

28/01/2026 

09:29:36

23/01/2026 

16:29:10
Đã trả kết quả

321 H42.210-260123-1853 Lại Văn Tám
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

23/01/2026 

09:32:07

27/01/2026 

08:31:40

23/01/2026 

14:14:03
Đã trả kết quả

322 H42.210-260123-1931 LẠI VĂN TÁM
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục Kh Lại Văn 

Tám - Vũ Thị Thùy 

Trang KH ngày 

23/01/2026 tại UBND xã 

Nam Minh, tỉnh Ninh 

Bình

23/01/2026 

09:33:53

27/01/2026 

09:32:26

23/01/2026 

15:47:43
Đã trả kết quả

323 H42.210-260123-1321 CHU TIẾN HIỆP
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục bản sao khai 

sinh Chu Kiều Anh sinh 

ngày 07/01/2026

23/01/2026 

09:33:57

27/01/2026 

09:32:28

23/01/2026 

16:42:06
Đã trả kết quả

324 H42.210-260123-2046 Trần Thị Khánh Ly
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

23/01/2026 

09:44:59

28/01/2026 

09:44:32

23/01/2026 

14:11:35
Đã trả kết quả

325 H42.210-260123-2414 NGUYỄN VĂN DƯ  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

23/01/2026 

10:20:32

27/01/2026 

09:19:45

29/01/2026 

13:51:51
Đã trả kết quả



326 H42.210-260123-2540 NGUYỄN VĂN DƯ
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Nguyễn 

Tùng Lâm, sn 07/01/2026 

con bố Nguyễn Văn Dư, 

con mẹ Phạm Thị Hằng, 

ks tại UBND xã Nam 

Minh, tỉnh Ninh Bình

23/01/2026 

10:38:41

27/01/2026 

10:36:43

23/01/2026 

16:43:41
Đã trả kết quả

327 H42.210-260123-3537 VŨ HUY QUANG  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

23/01/2026 

10:51:04

27/01/2026 

09:49:48

29/01/2026 

13:53:43
Đã trả kết quả

328 H42.210-260123-3715 VŨ HUY QUANG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS Vũ Huy 

Nhật Khang, sn 

08/12/2025, con bố Vũ 

Huy Quang, con mẹ Lê 

Thảo Ly

23/01/2026 

10:53:29

27/01/2026 

10:52:08

23/01/2026 

16:54:52
Đã trả kết quả

329 H42.210-260123-4161 NGUYỄN VŨ THƯỢNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

23/01/2026 

11:17:42

30/01/2026 

11:17:14

23/01/2026 

16:40:31
Đã trả kết quả

330 H42.210-260123-4375 NGUYỄN VŨ TRUNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

23/01/2026 

11:20:02

30/01/2026 

11:19:41

23/01/2026 

16:44:44
Đã trả kết quả

331 H42.210-260123-5655 VŨ THỊ THÚY Nguyễn Thị Hường
23/01/2026 

14:59:03

27/01/2026 

14:57:25

26/01/2026 

08:46:28
Đã trả kết quả

332 H42.210-260123-5694 VŨ THỊ THÚY Nguyễn Thị Hường
23/01/2026 

15:08:36

28/01/2026 

08:00:00

26/01/2026 

08:51:48
Đã trả kết quả

333 H42.210-260123-5737 VŨ THỊ THÚY Nguyễn Thị Hường
23/01/2026 

15:11:40

28/01/2026 

08:00:00

26/01/2026 

08:53:55
Đã trả kết quả

334 H42.210-260123-6541 NGUYỄN VĂN THÀNH
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

23/01/2026 

15:16:15

02/02/2026 

08:00:00

23/01/2026 

16:42:23
Đã trả kết quả

335 H42.210-260123-5958 VŨ THỊ THÚY Nguyễn Thị Hường
23/01/2026 

15:16:27

27/01/2026 

14:15:51

26/01/2026 

08:44:31
Đã trả kết quả

336 H42.210-260123-7033 PHẠM NGỌC ĐÔNG  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

23/01/2026 

15:21:44

27/01/2026 

14:18:49

29/01/2026 

13:56:16
Đã trả kết quả

337 H42.210-260123-7184 PHẠM NGỌC ĐÔNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS con Phạm Anh 

Đức, sinh 07/01/2026, Bố 

Phạm Ngọc Đông, Mẹ 

NGuyễn Minh Hòa

23/01/2026 

15:25:09

28/01/2026 

08:00:00

26/01/2026 

15:44:56
Đã trả kết quả



338 H42.210-260123-3494 Phạm Thị Hải
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

23/01/2026 

16:18:58

29/01/2026 

08:00:00

23/01/2026 

16:49:31
Đã trả kết quả

339 H42.210-260126-1729 MAI THỊ VÂN ANH
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Lưu 

Đức Huy, sn 26/10/2025; 

số ks 315/2025 ngày 

24/12/2025 tại UBND xã 

Nam Minh

26/01/2026 

09:16:46

28/01/2026 

09:16:04

26/01/2026 

15:46:50
Đã trả kết quả

340 H42.210-260126-2935 NGUYỄN TUẤN ANH
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS Con Nguyễn Kim 

Anh, sinh 12/11/2025, Bố 

Nguyễn Tuấn Anh, mẹ 

Nguyễn Thúy Hồng, KS 

Tại UBND xã Nam Minh 

ngày 24/12/2025, số 

316/2025

26/01/2026 

10:03:15

28/01/2026 

10:02:36

26/01/2026 

15:48:43
Đã trả kết quả

341 H42.210-260126-3724 Vũ Thế Hệ
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

26/01/2026 

10:17:17

28/01/2026 

09:16:51

26/01/2026 

15:54:01
Đã trả kết quả

342 H42.210-260126-3409 NGUYỄN CÔNG HOAN Nguyễn Thị Hường Hoan
26/01/2026 

10:41:44

28/01/2026 

10:41:14

27/01/2026 

08:40:05
Đã trả kết quả

343 H42.210-260126-3931 PHẠM VĂN CHIẾN Nguyễn Thị Hường
26/01/2026 

10:45:44

28/01/2026 

10:45:09

27/01/2026 

08:42:15
Đã trả kết quả

344 H42.210-260126-4035 VŨ THỊ NHIÊN Nguyễn Thị Hường
26/01/2026 

10:48:21

28/01/2026 

10:47:54

27/01/2026 

08:46:21
Đã trả kết quả

345 H42.210-260126-4171 VŨ QUỐC HUY  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

26/01/2026 

10:54:25

28/01/2026 

09:53:14

29/01/2026 

13:58:13
Đã trả kết quả

346 H42.210-260126-4400 VŨ QUỐC HUY
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS con Vũ Nhật 

Minh, sinh 10/01/2026, 

Bố Vũ Quốc Huy, mẹ 

Phạm Thị Dung

26/01/2026 

10:57:08

28/01/2026 

10:56:40

26/01/2026 

16:25:05
Đã trả kết quả

347 H42.210-260126-5098 NGUYỄN VĂN KHẢI Nguyễn Thị Hường
26/01/2026 

11:50:52

28/01/2026 

11:47:51

28/01/2026 

14:11:39
Đã trả kết quả

348 H42.210-260126-5158 LÃ THỊ MỪNG Nguyễn Thị Hường
26/01/2026 

11:56:13

28/01/2026 

11:54:27

28/01/2026 

14:14:01
Đã trả kết quả



349 H42.210-260126-5280 VŨ VĂN VƯỢNG Nguyễn Thị Hường
26/01/2026 

11:59:19

28/01/2026 

11:58:27

28/01/2026 

14:17:11
Đã trả kết quả

350 H42.210-260126-4252 PHẠM VĂN CHIẾN Nguyễn Thị Hường
26/01/2026 

12:01:15

28/01/2026 

11:00:00

28/01/2026 

14:02:21
Đã trả kết quả

351 H42.210-260126-5448 VŨ VĂN VƯỢNG Nguyễn Thị Hường
26/01/2026 

13:13:14

28/01/2026 

13:11:55

28/01/2026 

14:20:55
Đã trả kết quả

352 H42.210-260126-5526 VŨ VĂN VƯỢNG Nguyễn Thị Hường
26/01/2026 

13:31:07

28/01/2026 

11:30:24

28/01/2026 

14:10:00
Đã trả kết quả

353 H42.210-260126-5067 NGUYỄN THỊ HẠNH Đoàn Thị Tư
26/01/2026 

13:34:43

29/01/2026 

13:31:58

27/01/2026 

15:34:53
Đã trả kết quả

354 H42.210-260126-7242 NGUYỄN THỊ MỪNG Đoàn Thị Tư
26/01/2026 

14:34:56

29/01/2026 

14:33:51

27/01/2026 

15:36:25
Đã trả kết quả

355 H42.210-260126-7366 Vũ Đức Đô
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

26/01/2026 

14:52:18

29/01/2026 

14:51:44

27/01/2026 

08:34:20
Đã trả kết quả

356 H42.210-260126-7458 Nguyễn Thị Ngát
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

26/01/2026 

14:52:54

29/01/2026 

14:46:12

27/01/2026 

08:37:02
Đã trả kết quả

357 H42.210-260126-7971 NGUYỄN THỊ THU HÀ Đoàn Thị Tư
26/01/2026 

15:07:43

30/01/2026 

08:00:00

27/01/2026 

15:31:50
Đã trả kết quả

358 H42.210-260126-8102 ĐỖ HÙNG ANH Nguyễn Thị Hường
26/01/2026 

15:56:10

29/01/2026 

08:00:00

28/01/2026 

14:33:55
Đã trả kết quả

359 H42.210-260126-8181 ĐỖ HÙNG ANH Nguyễn Thị Hường
26/01/2026 

15:58:11

29/01/2026 

08:00:00

28/01/2026 

14:48:07
Đã trả kết quả

360 H42.210-260126-8327 ĐỖ HÙNG ANH Nguyễn Thị Hường
26/01/2026 

16:00:00

29/01/2026 

08:00:00

28/01/2026 

14:52:01
Đã trả kết quả

361 H42.210-260126-8368 ĐỖ HÙNG ANH Nguyễn Thị Hường
26/01/2026 

16:01:28

29/01/2026 

08:00:00

28/01/2026 

14:54:42
Đã trả kết quả

362 H42.210-260126-8424 ĐỖ HÙNG ANH Nguyễn Thị Hường
26/01/2026 

16:07:23

29/01/2026 

08:00:00

27/01/2026 

09:37:01
Đã trả kết quả

363 H42.210-260126-8633 ĐỖ HÙNG ANH Nguyễn Thị Hường
26/01/2026 

16:11:06

29/01/2026 

08:00:00

28/01/2026 

15:14:33
Đã trả kết quả

364 H42.210-260126-9500 ĐOÀN THỊ MỲ  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

26/01/2026 

16:33:29

29/01/2026 

08:00:00

29/01/2026 

13:59:44
Đã trả kết quả

365 H42.210-260126-7834 MAI THỊ BÍCH NGỌC Đoàn Thị Tư
26/01/2026 

16:36:04

03/02/2026 

10:16:00

28/01/2026 

14:09:26
Đã trả kết quả



366 H42.210-260127-2373 Phạm Thành Luân
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

27/01/2026 

09:28:45

29/01/2026 

08:28:17

28/01/2026 

14:19:28
Đã trả kết quả

367 H42.210-260127-3076 NGUYỄN VĂN DŨNG Nguyễn Văn Quyến
27/01/2026 

11:15:41

17/02/2026 

11:15:02

06/02/2026 

17:18:31
Đã trả kết quả

368 H42.210-260127-6492 TRẦN MINH QUÝ  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

27/01/2026 

14:13:00

29/01/2026 

13:03:37

29/01/2026 

16:06:13
Đã trả kết quả

369 H42.210-260127-6577 TRẦN MINH QUÝ Nguyễn Thị Hường
27/01/2026 

15:43:40

30/01/2026 

08:00:00

28/01/2026 

15:19:44
Đã trả kết quả

370 H42.210-260127-6612 TRẦN MINH QUÝ Nguyễn Thị Hường
27/01/2026 

15:45:21

30/01/2026 

08:00:00

28/01/2026 

15:21:25
Đã trả kết quả

371 H42.210-260127-6644 TRẦN MINH QUÝ Nguyễn Thị Hường
27/01/2026 

15:50:08

30/01/2026 

08:00:00

28/01/2026 

15:23:00
Đã trả kết quả

372 H42.210-260127-6691 TRẦN MINH QUÝ Nguyễn Thị Hường
27/01/2026 

15:52:30

30/01/2026 

08:00:00

28/01/2026 

15:24:37
Đã trả kết quả

373 H42.210-260127-8495 VŨ XUÂN HIẾU Đoàn Thị Tư
27/01/2026 

15:53:43

02/02/2026 

08:00:00

28/01/2026 

14:04:08
Đã trả kết quả

374 H42.210-260127-7591 ĐOÀN THỊ ĐÀO Nguyễn Thị Hường
27/01/2026 

15:57:10

30/01/2026 

08:00:00

28/01/2026 

15:25:56
Đã trả kết quả

375 H42.210-260127-7697 ĐOÀN THỊ ĐÀO Nguyễn Thị Hường
27/01/2026 

15:59:42

30/01/2026 

08:00:00

28/01/2026 

15:27:38
Đã trả kết quả

376 H42.210-260127-7805 ĐOÀN THỊ ĐÀO Nguyễn Thị Hường
27/01/2026 

16:04:25

30/01/2026 

08:00:00

28/01/2026 

15:30:12
Đã trả kết quả

377 H42.210-260127-7858 ĐOÀN THỊ ĐÀO Nguyễn Thị Hường
27/01/2026 

16:07:39

30/01/2026 

08:00:00

28/01/2026 

15:32:24
Đã trả kết quả

378 H42.210-260127-7921 ĐOÀN THỊ ĐÀO Nguyễn Thị Hường
27/01/2026 

16:11:55

30/01/2026 

08:00:00

28/01/2026 

15:34:02
Đã trả kết quả

379 H42.210-260127-6532 TRẦN MINH QUÝ
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS Con Trần Gia 

Hân, sinh 30/12/2025, Bố 

Trần Minh Quý, mẹ Vũ 

Thị Thu Mỹ

27/01/2026 

16:11:56

30/01/2026 

08:00:00

29/01/2026 

14:02:34
Đã trả kết quả

380 H42.210-260127-8013 ĐOÀN THỊ ĐÀO Nguyễn Thị Hường
27/01/2026 

16:14:52

30/01/2026 

08:00:00

28/01/2026 

13:45:46
Đã trả kết quả

381 H42.210-260127-8079 ĐOÀN THỊ ĐÀO Nguyễn Thị Hường
27/01/2026 

16:17:09

30/01/2026 

08:00:00

28/01/2026 

15:35:46
Đã trả kết quả



382 H42.210-260127-8134 ĐOÀN THỊ ĐÀO Nguyễn Thị Hường
27/01/2026 

16:19:23

30/01/2026 

08:00:00

28/01/2026 

15:37:07
Đã trả kết quả

383 H42.210-260127-8204 ĐOÀN THỊ ĐÀO Nguyễn Thị Hường
27/01/2026 

16:22:57

30/01/2026 

08:00:00

28/01/2026 

15:38:38
Đã trả kết quả

384 H42.210-260127-8772 HOÀNG THỊ DUYÊN Nguyễn Thị Hường
27/01/2026 

16:29:22

30/01/2026 

08:00:00

28/01/2026 

15:41:55
Đã trả kết quả

385 H42.210-260127-8658 HOÀNG THỊ DUYÊN Nguyễn Thị Hường
27/01/2026 

16:37:29

30/01/2026 

08:00:00

30/01/2026 

08:48:24
Đã trả kết quả

386 H42.210-260127-8723 HOÀNG THỊ DUYÊN Nguyễn Thị Hường
27/01/2026 

16:38:41

30/01/2026 

08:00:00

28/01/2026 

15:40:23
Đã trả kết quả

387 H42.210-260127-9352 VŨ THỊ LIÊN Đoàn Thị Tư
28/01/2026 

08:15:49

02/02/2026 

08:15:08

29/01/2026 

08:46:57
Đã trả kết quả

388 H42.210-260128-3042 DUNG HOÀI THANH Đoàn Thị Tư
28/01/2026 

10:05:32

02/02/2026 

10:03:54

28/01/2026 

14:06:54
Đã trả kết quả

389 H42.210-260128-3436 Lưu Văn Huy
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

28/01/2026 

10:29:26

30/01/2026 

09:28:19

28/01/2026 

15:30:27
Đã trả kết quả

390 H42.210-260128-4571 ĐOÀN THỊ HIẾN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
Cô đơn

28/01/2026 

10:52:58

11/02/2026 

10:51:21

29/01/2026 

14:23:13
Đã trả kết quả

391 H42.210-260128-4461 PHẠM THỊ THẢO
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
Cô đơn

28/01/2026 

10:53:46

11/02/2026 

10:51:22

29/01/2026 

14:24:39
Đã trả kết quả

392 H42.210-260128-4448 VŨ THỊ HOA
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
Cô đơn

28/01/2026 

10:54:13

11/02/2026 

10:51:23

29/01/2026 

14:26:06
Đã trả kết quả

393 H42.210-260128-4316 NGUYỄN THỊ CHÉN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
Cô đơn

28/01/2026 

10:55:02

11/02/2026 

10:51:25

29/01/2026 

15:18:11
Đã trả kết quả

394 H42.210-260128-4746 LÊ THỊ PHƯƠNG Đoàn Thị Tư
28/01/2026 

11:10:17

02/02/2026 

11:09:28

29/01/2026 

09:06:51
Đã trả kết quả

395 H42.210-260128-4988 Nguyễn Thị Thanh Dung
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

28/01/2026 

11:16:56

30/01/2026 

10:14:53

28/01/2026 

15:28:20
Đã trả kết quả

396 H42.210-260128-3845 ĐOÀN THỊ NA
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
Cô đơn

28/01/2026 

11:50:43

11/02/2026 

10:51:27

29/01/2026 

14:28:31
Đã trả kết quả

397 H42.210-260128-4726
NGUYỄN THỊ THANH 

DUNG

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KH Nguyễn Thị 

Thanh Dung - Dương 

Huy Quân tại UBND xã 

Nam Minh

28/01/2026 

12:00:41

30/01/2026 

11:55:16

29/01/2026 

14:04:57
Đã trả kết quả



398 H42.210-260128-3745 PHẠM THỊ NHUNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
Cô đơn hộ nghèo 

28/01/2026 

13:24:45

11/02/2026 

13:24:09

29/01/2026 

14:37:04
Đã trả kết quả

399 H42.210-260128-3730 NGUYỄN THỊ BÍCH
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
Cô đơn, hộ nghèo

28/01/2026 

13:31:42

11/02/2026 

13:24:11

29/01/2026 

14:38:13
Đã trả kết quả

400 H42.210-260128-0929 NGUYỄN VĂN DŨNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKT bố đẻ Nguyễn Văn 

Sủng, sn 1925, chết ngày 

23/07/2010, số 46, ngày 

03/09/2010, tại UBND xã 

Nam Tiến, huyện Nam 

Trực, tỉnh Nam Định

28/01/2026 

13:34:16

30/01/2026 

13:33:42

29/01/2026 

14:07:21
Đã trả kết quả

401 H42.210-260128-3515 LƯU VĂN HUY
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục kết hôn Lưu 

Văn Huy - Đặng Thị Yến 

ngày 28/01/2026; tại 

UBND xã Nam Minh

28/01/2026 

13:38:23

30/01/2026 

13:37:51

29/01/2026 

14:09:24
Đã trả kết quả

402 H42.210-260128-8474 NGUYỄN THỊ HẰNG Đoàn Thị Tư
28/01/2026 

15:45:51

05/02/2026 

08:00:00

29/01/2026 

08:31:53
Đã trả kết quả

403 H42.210-260128-8447 VŨ VĂN QUYỀN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS Con Vũ Chí Nhân, 

sn 15/12/2025, bố Vũ 

Văn Quyền, mẹ Nguyễn 

Thị Oanh, đk tại UBND 

xã Nam Minh, Ninh Bình

28/01/2026 

15:50:20

02/02/2026 

08:00:00

29/01/2026 

14:54:02
Đã trả kết quả

404 H42.210-260128-8507 TRẦN HỮU TÊ Đoàn Thị Tư
28/01/2026 

15:50:31

03/02/2026 

08:00:00

29/01/2026 

08:52:03
Đã trả kết quả

405 H42.210-260128-8407 VŨ VĂN QUYỀN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

28/01/2026 

15:51:05

30/01/2026 

14:49:53

29/01/2026 

16:10:34
Đã trả kết quả

406 H42.210-260128-8067 PHẠM THÀNH LUÂN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục kết hôn: Chồng 

Phạm Thành Luân và vợ 

Nguyễn Thị Mai Hương 

theo GKH soos/2026 do 

UBND xã Nam Minh cấp 

ngày 27/01/2026

28/01/2026 

15:51:35

02/02/2026 

08:00:00

29/01/2026 

14:11:11
Đã trả kết quả



407 H42.210-260128-9577 VŨ THỊ HỒNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

MTP Người HĐKC 

GPDT bà Vũ Thị Hỗ

28/01/2026 

16:51:25

25/02/2026 

08:00:00

03/02/2026 

15:49:33
Đã trả kết quả

408 H42.210-260128-9325 TRẦN HỮU TIẾN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

MTP Người HĐKC 

GPDT Trần Văn Đô

28/01/2026 

16:53:59

25/02/2026 

08:00:00

03/02/2026 

15:47:46
Đã trả kết quả

409 H42.210-260128-9518 NGUYỄN THỊ HẠNH
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

MTP 150 ông Nguyễn 

Văn Tô, sn 1953

28/01/2026 

16:54:05

25/02/2026 

08:00:00

30/01/2026 

09:47:20
Đã trả kết quả

410 H42.210-260129-0747
VŨ THỊ HỒNG 

PHƯƠNG
Nguyễn Thị Hường

29/01/2026 

08:45:53

02/02/2026 

08:45:13

30/01/2026 

08:50:53
Đã trả kết quả

411 H42.210-260129-0542 NGUYỄN TUẤN ANH Nguyễn Thị Hường KH  Anh
29/01/2026 

08:48:40

02/02/2026 

08:48:08

30/01/2026 

09:00:03
Đã trả kết quả

412 H42.210-260129-0495
TRỊNH THỊ MINH 

TOAN
Nguyễn Thị Hường Toan

29/01/2026 

08:51:29

02/02/2026 

08:51:02

30/01/2026 

13:28:17
Đã trả kết quả

413 H42.210-260129-0895 TRỊNH THỊ ANH  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

29/01/2026 

08:59:02

02/02/2026 

08:00:00

29/01/2026 

16:14:35
Đã trả kết quả

414 H42.210-260128-8708 NGUYỄN VĂN LONG  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

29/01/2026 

08:59:56

02/02/2026 

08:00:00

29/01/2026 

16:12:16
Đã trả kết quả

415 H42.210-260129-0979 TRỊNH THỊ ANH
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Đoàn 

Hạ Vy sn 18/01/2026 

đăng ký khai sinh ngày 

29/01/2026, tại UBND xã 

Nam Minh, tỉnh Ninh 

Bình

29/01/2026 

09:00:20

02/02/2026 

08:59:37

29/01/2026 

14:12:47
Đã trả kết quả

416 H42.210-260129-0343 NGUYỄN TUẤN ANH  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

29/01/2026 

09:06:48

02/02/2026 

08:05:17

29/01/2026 

16:17:33
Đã trả kết quả

417 H42.210-260129-1090 TRẦN THỊ NGỌC Đoàn Thị Tư
29/01/2026 

09:31:39

03/02/2026 

09:29:07

29/01/2026 

14:14:55
Đã trả kết quả

418 H42.210-260129-0644 NGUYỄN TUẤN ANH
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS Con Nguyễn Đức 

Phúc, sinh 20/01/2026, 

Bố Nguyễn Tuấn Anh, 

mẹ Trịnh Thị Minh Toan

29/01/2026 

09:49:59

02/02/2026 

09:48:53

29/01/2026 

14:14:43
Đã trả kết quả

419 H42.210-260129-1889 HOÀNG VĂN HUỲNH  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

29/01/2026 

09:58:11

02/02/2026 

08:57:29

29/01/2026 

16:19:59
Đã trả kết quả

420 H42.210-260129-0284 VŨ XUÂN BÌNH Nguyễn Thị Hường
29/01/2026 

10:07:12

02/02/2026 

10:02:23

30/01/2026 

14:17:07
Đã trả kết quả



421 H42.210-260129-1949 HOÀNG VĂN HUỲNH
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS bản sao con 

Hoàng Khánh Ngọc sinh 

ngày 14/01/2026 tại 

UBND xã Nam Minh

29/01/2026 

10:13:47

02/02/2026 

10:12:52

29/01/2026 

15:12:03
Đã trả kết quả

422 H42.210-260129-0297 VŨ XUÂN BÌNH Nguyễn Thị Hường
29/01/2026 

10:16:59

02/02/2026 

10:14:33

30/01/2026 

14:18:44
Đã trả kết quả

423 H42.210-260129-0448 NGUYỄN TUẤN ANH Nguyễn Thị Hường Anh
29/01/2026 

10:20:32

02/02/2026 

10:19:18

30/01/2026 

14:21:41
Đã trả kết quả

424 H42.210-260129-0802
VŨ THỊ HỒNG 

PHƯƠNG
Nguyễn Thị Hường

29/01/2026 

10:23:48

02/02/2026 

09:22:46

30/01/2026 

13:30:10
Đã trả kết quả

425 H42.210-260129-2949 Nguyễn Văn Diện Nguyễn Thị Hường
29/01/2026 

10:30:04

02/02/2026 

09:29:28

30/01/2026 

14:14:44
Đã trả kết quả

426 H42.210-260129-3959 TẠ DUY HIẾN  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

29/01/2026 

10:45:14

02/02/2026 

09:44:33

29/01/2026 

16:03:40
Đã trả kết quả

427 H42.210-260129-4028 TẠ DUY HIẾN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KS con Tạ 

Châu Anh, sinh ngày 

24/01/2026 đăng kí KS 

ngày 29/01/2025 tại 

UBND xã Nam Minh

29/01/2026 

10:48:40

02/02/2026 

10:47:46

29/01/2026 

15:14:11
Đã trả kết quả

428 H42.210-260129-6389 PHÙNG THỊ THỤC
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

29/01/2026 

14:37:23

03/02/2026 

14:36:59

29/01/2026 

16:25:00
Đã trả kết quả

429 H42.210-260129-6868 Phạm Văn An
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

29/01/2026 

14:51:23

02/02/2026 

13:50:51

29/01/2026 

16:26:49
Đã trả kết quả

430 H42.210-260129-6932 PHẠM VĂN AN
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KH Phạm Văn 

An - Phạm Thị Mơ 

ĐKKH ngày 29/01/2025 

tại UBND xã Nam Minh

29/01/2026 

14:58:32

02/02/2026 

14:58:06

29/01/2026 

16:22:41
Đã trả kết quả

431 H42.210-260129-8952 VŨ THỊ HỢP Nguyễn Thị Hường

Trích lục khai sinh  Vũ 

Thị Hợp sinh ngày 

08/03/0965 đã đăng ký 

khai sinh số 08/2026 

ngày 07/01/2026 tại 

UBND xã Nam Minh, 

tỉnh Ninh Bình

29/01/2026 

16:47:00

03/02/2026 

08:00:00

30/01/2026 

14:26:24
Đã trả kết quả



432 H42.210-260130-0229 ĐỖ VĂN ĐẠT
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS con Đỗ Khánh An, 

sn 26/11/2025, số 

307/2025, ngày 

18/12/2025, tại UBND xã 

Nam Minh, Ninh Bình

30/01/2026 

08:29:22

03/02/2026 

08:28:14

30/01/2026 

10:58:22
Đã trả kết quả

433 H42.210-260130-1259 NGUYỄN VĂN XẾ  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

30/01/2026 

09:07:24

03/02/2026 

08:06:24

30/01/2026 

17:03:44
Đã trả kết quả

434 H42.210-260130-1547 NGUYỄN VĂN XẾ
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục khai sinh 

Nguyễn Thị Bảo Châu 

theo giấy Khai sinh do 

UBND xã Nam Minh cấp 

ngày 30/01/2026

30/01/2026 

09:19:10

03/02/2026 

09:18:38

30/01/2026 

15:29:02
Đã trả kết quả

435 H42.210-260130-2920 TRẦN VĂN CƯỜNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

30/01/2026 

10:25:30

06/02/2026 

10:24:53

30/01/2026 

15:31:25
Đã trả kết quả

436 H42.210-260130-0968
NGUYỄN ĐĂNG 

KHOA
Nguyễn Thị Hường

30/01/2026 

11:09:03

03/02/2026 

10:00:49

30/01/2026 

15:53:39
Đã trả kết quả

437 H42.210-260130-4675
NGUYỄN VĂN 

CHUYÊN

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục khai tử bản sao 

ông Nguyễn Văn Lâm ( 

Nguyễn Sỹ Lâm) sinh 

năm 1930 đã khai tử số 

11/2020 ngày 12/02/2020 

tại UBND xã Bình Minh, 

huyện Nam Trực, tỉnh 

Nam Định

30/01/2026 

14:39:39

03/02/2026 

14:39:00

30/01/2026 

17:01:52
Đã trả kết quả

438 H42.210-260130-5180 PHẠM THỊ HUÊ
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

30/01/2026 

14:48:10

06/02/2026 

14:47:43

30/01/2026 

17:00:39
Đã trả kết quả

439 H42.210-260130-5423 NGUYỄN NHƯ LONG  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

30/01/2026 

15:01:30

03/02/2026 

14:00:55

30/01/2026 

17:12:19
Đã trả kết quả



440 H42.210-260130-5877 TẠ VĂN LỘC
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKH chồng Tạ Văn 

Lộc, sn 24/01/1996, vợ 

Bùi Thị Mỹ Linh, sn 

20/04/1996, số 94/2020, 

ngày 30/11/2020, tại 

UBND xã Nam Tiến, 

Nam Trực, Nam Định

30/01/2026 

15:32:59

04/02/2026 

08:00:00

30/01/2026 

18:15:17
Đã trả kết quả

441 H42.210-260130-5834 VŨ THỊ HƯỜNG  
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

30/01/2026 

15:40:31

03/02/2026 

14:39:38

30/01/2026 

17:06:57
Đã trả kết quả

442 H42.210-260130-5913 VŨ THỊ HƯỜNG
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

trích lục khai sinh 

Nguyễn Vũ Minh Anh do 

UBND xã Nam Minh cấp 

ngày 30/01/2026

30/01/2026 

15:43:57

04/02/2026 

08:00:00

30/01/2026 

18:22:38
Đã trả kết quả

443 H42.210-260130-6186
NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG TÂY

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

Trích lục KH Nguyễn Thị 

Phương Tây - Chu Văn 

Chinh đk KH ngày 

10/10/2019 tại UBND xã 

Nam Dương

30/01/2026 

16:03:25

04/02/2026 

08:00:00

30/01/2026 

18:16:39
Đã trả kết quả

444 H42.210-260130-6396 NGUYỄN VĂN ĐỨC Đoàn Thị Tư
30/01/2026 

16:24:03

05/02/2026 

09:00:56

03/02/2026 

10:15:57
Đã trả kết quả

445 H42.210-260130-6543 PHẠM THỊ HUÊ
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung

TLKS PHẠM THỊ HUÊ, 

Sn 02/02/1985, số 

48/2025, ngày 

30/01/2026, tại UBND xã 

Nam Minh, Ninh Bình

30/01/2026 

16:41:52

04/02/2026 

08:00:00

30/01/2026 

18:17:23
Đã trả kết quả



THỐNG KÊ SỐ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 đến ngày 31 tháng 01 năm 2026)


